
 
 CÔNG BÁO/Số 813 + 814/Ngày 19-9-2021 3 
 

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 
 
 

BỘ XÂY DỰNG   
Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31 tháng 8 năm 2021  

hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật  
và đo bóc khối lượng công trình 

 
 

(Tiếp theo Công báo số 811 + 812) 
   

Phụ lục V 
PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH GIÁ CA MÁY  

VÀ THIẾT BỊ THI CÔNG XÂY DỰNG 
(Kèm theo Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021  

của Bộ trưởng Bộ Xây dựng) 
 
 



 

 4 

4 

  
4 CÔNG BÁO/Số 813 + 814/Ngày 19-9-2021 

V
. B

Ả
N

G
 Đ
ỊN

H
 M

Ứ
C

 C
Á

C
 H

A
O

 P
H

Í, 
C

Á
C

 D
Ữ

 L
IỆ

U
 C
Ơ

 B
Ả

N
 V

À
 N

G
U

Y
Ê

N
 G

IÁ
 L

À
M

 C
Ơ

 S
Ở

 Đ
Ể

 X
Á

C
 

Đ
ỊN

H
 G

IÁ
 C

A
 M

Á
Y

 V
À

 T
H

IẾ
T

 B
Ị T

H
I C

Ô
N

G
 

 
C

hư
ơn

g 
I:

 M
Á

Y
 V

À
 T

H
IẾ

T
 B
Ị T

H
I C

Ô
N

G
 X

Â
Y

 D
Ự

N
G

 

 

Đ
ịn

h 
m
ức

 (%
) 

St
t 

M
ã 

hi
ệu

 
L

oạ
i m

áy
 v

à 
th

iế
t b

ị 
Số

 
ca

 
nă

m
K

hấ
u

ha
o 

Sử
a 

ch
ữa

C
hi

 
ph

í 
kh

ác
 

Đ
ịn

h 
m
ức

 ti
êu

 
ha

o 
nh

iê
n 

liệ
u,

 
nă

ng
 lư
ợn

g
   

 
(1

 c
a)

 

N
hâ

n 
cô

ng
 

đi
ều

 k
hi
ển

 m
áy

N
gu

yê
n 

gi
á 

th
am

 k
hả

o 
(1

00
0 

V
N

D
) 

1 
2 

3 
4 

5 
6 

7 
8 

9 
10

 

 
M

11
0.

00
00

 
M

Á
Y

 V
À

 T
H

IẾ
T 

BỊ
 T

H
I 

C
Ô

N
G

 T
R

O
N

G
 H
Ầ

M
 

 
 

 
 

 
 

  

 
M

11
0.

01
00

 
M

áy
 x

úc
 c

hu
yê

n 
dù

ng
 

tr
on

g 
hầ

m
 - 

du
ng

 tí
ch

 g
ầu

:
 

 
 

 
 

 
  

37
1 

M
11

0.
01

01
 

0,
9 

m
3  

29
0

13
,0

4,
80

6 
52

lít
 d

ie
ze

l 
1x

4/
7 

3.
12

5.
14

8 

37
2 

M
11

0.
01

02
 

1,
65

 m
3  

29
0

13
,0

4,
80

6 
65

lít
 d

ie
ze

l 
1x

4/
7 

3.
59

3.
95

5 

 
M

11
0.

02
00

 
M

áy
 c

ào
 đ

á,
 đ
ộn

g 
cơ

 
đi
ện

 - 
nă

ng
 su

ất
: 

 
 

 
 

 
 

  

37
3 

M
11

0.
02

01
 

3 
m

3 /p
h 

29
0

12
,0

5,
30

6 
24

8
kW

h 
1x

3/
7 

97
5.

79
2 



 

 

5 5 

   
 CÔNG BÁO/Số 813 + 814/Ngày 19-9-2021      5

Đ
ịn

h 
m
ức

 (%
) 

St
t 

M
ã 

hi
ệu

 
L

oạ
i m

áy
 v

à 
th

iế
t b

ị 
Số

 
ca

 
nă

m
K

hấ
u

ha
o 

Sử
a 

ch
ữa

C
hi

 
ph

í 
kh

ác
 

Đ
ịn

h 
m
ức

 ti
êu

 
ha

o 
nh

iê
n 

liệ
u,

 
nă

ng
 lư
ợn

g
   

 
(1

 c
a)

 

N
hâ

n 
cô

ng
 

đi
ều

 k
hi
ển

 m
áy

N
gu

yê
n 

gi
á 

th
am

 k
hả

o 
(1

00
0 

V
N

D
) 

1 
2 

3 
4 

5 
6 

7 
8 

9 
10

 

 
M

11
0.

03
00

 
Th

iết
 b
ị p

hụ
c v
ụ 

vậ
n 

ch
uy
ển

đá
 n
ổ 

m
ìn

 tr
on

g 
hầ

m
: 

 
 

 
 

 
 

  

37
4 

M
11

0.
03

01
 

Tờ
i m

a 
nơ

 - 
13

 k
W

 
30

0
14

,0
4,

30
6 

43
kW

h 
1x

4/
7 

29
.1

21
 

37
5 

M
11

0.
03

02
 

X
e 

go
òn

g 
3 

t 
30

0
14

,0
4,

30
6 

 
1x

4/
7 

30
.9

56
 

37
6 

M
11

0.
03

03
 
Đ
ầu

 k
éo

 3
0 

t 
30

0
11

,0
3,

80
6 

37
lít

 d
ie

ze
l 

1x
4/

7 
3.

10
7.

72
1 

37
7 

M
11

0.
03

04
 

Q
ua

ng
 lậ

t 3
60

 t/
h 

30
0

14
,0

4,
30

6 
27

kW
h 

1x
4/

7 
24

7.
87

5 

 
M

11
0.

04
00

 
M

áy
 n

ân
g 

ph
ục

 v
ụ 

th
i 

cô
ng

 h
ầm

 - 
cô

ng
 su

ất
: 

 
 

 
 

 
 

  

37
8 

M
11

0.
04

01
 

13
5 

cv
 

27
0

12
,0

3,
10

6 
45

lít
 d

ie
ze

l 
1x

4/
7 

78
1.

91
8 

 
M

11
1.

00
00

 
M

Á
Y

 V
À

 T
H

IẾ
T 

BỊ
 T

H
I 

C
Ô

N
G

 Đ
Ư
Ờ

N
G

 Ố
N

G
, 

Đ
Ư
Ờ

N
G

 C
Á

P 
N

G
Ầ

M
 

 
 

 
 

 
 

  

 
M

11
1.

01
00

 
M

áy
 v

à 
th

iế
t b

ị k
ho

an
 

đặ
t đ

ườ
ng

 ố
ng

: 
 

 
 

 
 

 
  



 

 6 

6 

  
6 CÔNG BÁO/Số 813 + 814/Ngày 19-9-2021 

Đ
ịn

h 
m
ức

 (%
) 

St
t 

M
ã 

hi
ệu

 
L

oạ
i m

áy
 v

à 
th

iế
t b

ị 
Số

 
ca

 
nă

m
K

hấ
u

ha
o 

Sử
a 

ch
ữa

C
hi

 
ph

í 
kh

ác
 

Đ
ịn

h 
m
ức

 ti
êu

 
ha

o 
nh

iê
n 

liệ
u,

 
nă

ng
 lư
ợn

g
   

 
(1

 c
a)

 

N
hâ

n 
cô

ng
 

đi
ều

 k
hi
ển

 m
áy

N
gu

yê
n 

gi
á 

th
am

 k
hả

o 
(1

00
0 

V
N

D
) 

1 
2 

3 
4 

5 
6 

7 
8 

9 
10

 

37
9 

M
11

1.
01

01
 

M
áy

 n
ân

g 
TO

-1
2-

24
, s
ức

 
nâ

ng
 1

5 
t 

18
0

16
,0

4,
20

6 
53

lít
 d

ie
ze

l 
1x

4/
7+

1x
7/

7 
1.

09
1.

24
5 

38
0 

M
11

1.
01

02
 

M
áy

 k
ho

an
 n

ga
ng

 U
Đ

B
-4

 
15

0
17

,0
4,

20
6 

33
lít

 x
ăn

g 
1x

4/
7+

1x
7/

7 
46

4.
33

5 

 
M

11
1.

02
00

 
M

áy
 v

à 
th

iế
t b

ị k
ho

an
 

đặ
t đ

ườ
ng

 c
áp

 n
gầ

m
: 

 
 

 
 

 
 

  

38
1 

M
11

1.
02

01
 

M
áy

 k
ho

an
 n

gầ
m

 c
ó 
đị

nh
 

hư
ớn

g 
26

0
15

,0
3,

50
6 

20
1

kW
h 

1x
4/

7+
1x

7/
7 

5.
93

8.
10

3 

38
2 

M
11

1.
02

02
 

H
ệ 

th
ốn

g 
ST

S 
(p

hụ
c 

vụ
 

kh
oa

n 
ng
ầm

 c
ó 
đị

nh
 

hư
ớn

g 
kh

i k
ho

an
 q

ua
 sô

ng
 

nư
ớc

) 

15
0

15
,0

3,
50

6 
2

kW
h 

1x
6/

7+
1x

4/
7 

1.
75

5.
76

1 

 
M

11
2.

00
00

 
M

Á
Y

 V
À

 T
H

IẾ
T

 B
Ị 

T
H

I C
Ô

N
G

 K
H

Á
C

 
 

 
 

 
 

 
  

 
M

11
2.

01
00

 
M

áy
 b
ơm

 n
ướ

c,
 đ
ộn

g 
cơ

 
đi
ện

 - 
cô

ng
 su

ất
: 

 
 

 
 

 
 

  



 

 

7 7 

   
 CÔNG BÁO/Số 813 + 814/Ngày 19-9-2021      7

Đ
ịn

h 
m
ức

 (%
) 

St
t 

M
ã 

hi
ệu

 
L

oạ
i m

áy
 v

à 
th

iế
t b

ị 
Số

 
ca

 
nă

m
K

hấ
u

ha
o 

Sử
a 

ch
ữa

C
hi

 
ph

í 
kh

ác
 

Đ
ịn

h 
m
ức

 ti
êu

 
ha

o 
nh

iê
n 

liệ
u,

 
nă

ng
 lư
ợn

g
   

 
(1

 c
a)

 

N
hâ

n 
cô

ng
 

đi
ều

 k
hi
ển

 m
áy

N
gu

yê
n 

gi
á 

th
am

 k
hả

o 
(1

00
0 

V
N

D
) 

1 
2 

3 
4 

5 
6 

7 
8 

9 
10

 

38
3 

M
11

2.
01

01
 

1,
1 

kW
 

19
0

17
,0

4,
70

5 
3

kW
h 

 
3.

44
0 

38
4 

M
11

2.
01

02
 

2 
kW

 
19

0
17

,0
4,

70
5 

5
kW

h 
 

3.
89

8 

38
5 

M
11

2.
01

03
 

2,
8 

kW
 

19
0

17
,0

4,
70

5 
8

kW
h 

 
4.

58
6 

38
6 

M
11

2.
01

04
 

7 
kW

 ÷
 7

,5
 k

W
 

18
0

17
,0

4,
70

5 
10

kW
h 

 
10

.6
63

 

38
7 

M
11

2.
01

05
 

14
 k

W
 

18
0

16
,0

4,
50

5 
34

kW
h 

 
17

.1
98

 

38
8 

M
11

2.
01

06
 

20
 k

W
 

18
0

16
,0

4,
20

5 
48

kW
h 

 
27

.8
60

 

 
M

11
2.

02
00

 
M

áy
 b
ơm

 n
ướ

c,
 đ
ộn

g 
cơ

 
di

ez
el

 - 
cô

ng
 su

ất
: 

 
 

 
 

 
 

  

38
9 

M
11

2.
02

01
 

5 
cv

 
15

0
20

,0
5,

40
5 

2,
7

lít
 d

ie
ze

l 
 

12
.9

56
 

39
0 

M
11

2.
02

02
 

5,
5 

cv
 

15
0

20
,0

5,
40

5 
3

lít
 d

ie
ze

l 
 

15
.4

78
 

39
1 

M
11

2.
02

03
 

10
 c

v 
15

0
20

,0
5,

40
5 

5
lít

 d
ie

ze
l 

 
26

.9
43

 

39
2 

M
11

2.
02

04
 

20
 c

v 
15

0
18

,0
4,

70
5 

10
lít

 d
ie

ze
l 

 
65

.8
09

 

39
3 

M
11

2.
02

05
 

25
 c

v 
15

0
17

,0
4,

00
5 

11
lít

 d
ie

ze
l 

 
73

.7
20

 



 

 8 

8 

  
8 CÔNG BÁO/Số 813 + 814/Ngày 19-9-2021 

Đ
ịn

h 
m
ức

 (%
) 

St
t 

M
ã 

hi
ệu

 
L

oạ
i m

áy
 v

à 
th

iế
t b

ị 
Số

 
ca

 
nă

m
K

hấ
u

ha
o 

Sử
a 

ch
ữa

C
hi

 
ph

í 
kh

ác
 

Đ
ịn

h 
m
ức

 ti
êu

 
ha

o 
nh

iê
n 

liệ
u,

 
nă

ng
 lư
ợn

g
   

 
(1

 c
a)

 

N
hâ

n 
cô

ng
 

đi
ều

 k
hi
ển

 m
áy

N
gu

yê
n 

gi
á 

th
am

 k
hả

o 
(1

00
0 

V
N

D
) 

1 
2 

3 
4 

5 
6 

7 
8 

9 
10

 

39
4 

M
11

2.
02

06
 

30
 c

v 
15

0
17

,0
4,

00
5 

15
lít

 d
ie

ze
l 

 
89

.1
98

 

39
5 

M
11

2.
02

07
 

40
 c

v 
15

0
17

,0
4,

40
5 

20
lít

 d
ie

ze
l 

 
11

4.
95

2 

39
6 

M
11

2.
02

08
 

75
 c

v 
15

0
16

,0
3,

80
5 

36
lít

 d
ie

ze
l 

 
23

7.
44

2 

39
7 

M
11

2.
02

09
 

12
0 

cv
 

15
0

16
,0

3,
80

5 
53

lít
 d

ie
ze

l 
 

26
7.

80
1 

 
M

11
2.

03
00

 
M

áy
 b
ơm

 n
ướ

c,
 đ
ộn

g 
cơ

 
xă

ng
 - 

cô
ng

 su
ất

: 
 

 
 

 
 

 
  

39
8 

M
11

2.
03

01
 

3 
cv

 
15

0
20

,0
5,

80
5 

1,
6

lít
 x
ăn

g 
 

9.
86

0 

39
9 

M
11

2.
03

02
 

6 
cv

 
15

0
20

,0
5,

80
5 

3
lít

 x
ăn

g 
 

16
.8

54
 

40
0 

M
11

2.
03

03
 

8 
cv

 
15

0
20

,0
5,

80
5 

4
lít

 x
ăn

g 
 

22
.0

13
 

40
1 

M
11

2.
04

01
 

M
áy

 b
ơm

 c
hâ

n 
kh

ôn
g 

7,
5 

kW
 

28
0

13
,0

3,
60

5 
22

kW
h 

 
25

2.
23

1 

40
2 

M
11

2.
04

02
 

M
áy

 b
ơm

 xó
i 4

M
C

 (7
5 k

W
)

18
0

13
,0

3,
60

5 
18

0
kW

h 
1x

3/
7 

12
0.

03
9 



 

 

9 9 

   
 CÔNG BÁO/Số 813 + 814/Ngày 19-9-2021      9

Đ
ịn

h 
m
ức

 (%
) 

St
t 

M
ã 

hi
ệu

 
L

oạ
i m

áy
 v

à 
th

iế
t b

ị 
Số

 
ca

 
nă

m
K

hấ
u

ha
o 

Sử
a 

ch
ữa

C
hi

 
ph

í 
kh

ác
 

Đ
ịn

h 
m
ức

 ti
êu

 
ha

o 
nh

iê
n 

liệ
u,

 
nă

ng
 lư
ợn

g
   

 
(1

 c
a)

 

N
hâ

n 
cô

ng
 

đi
ều

 k
hi
ển

 m
áy

N
gu

yê
n 

gi
á 

th
am

 k
hả

o 
(1

00
0 

V
N

D
) 

1 
2 

3 
4 

5 
6 

7 
8 

9 
10

 

40
3 

M
11

2.
05

01
 

M
áy

 b
ơm

 á
p 

lự
c 

xó
i 

nư
ớc

 đ
ầu

 c
ọc

 (3
00

 c
v)

 
18

0
13

,0
2,

20
5 

11
1

lít
 d

ie
ze

l 
1x

3/
7 

1.
15

8.
31

6 

 
M

11
2.

06
00

 
M

áy
 b
ơm

 v
ữa

 - 
nă

ng
 su
ất

: 
 

 
 

 
 

 
  

40
4 

M
11

2.
06

01
 

6 
m

3 /h
 

15
0

18
,0

6,
60

5 
19

kW
h 

1x
4/

7 
10

3.
41

5 

40
5 

M
11

2.
06

02
 

9 
m

3 /h
 

15
0

18
,0

6,
60

5 
34

kW
h 

1x
4/

7 
12

9.
89

9 

40
6 

M
11

2.
06

03
 

32
 - 

50
 m

3 /h
 

15
0

18
,0

6,
10

5 
72

kW
h 

1x
4/

7 
17

0.
83

0 

 
M

11
2.

07
00

 
M

áy
 b
ơm

 c
át

, đ
ộn

g 
cơ

 
di

ez
el

 - 
cô

ng
 su

ất
:  

 
 

 
 

 
 

  

40
7 

M
11

2.
07

01
 

12
6 

cv
 

20
0

12
,0

3,
80

5 
54

lít
 d

ie
ze

l 
1x

5/
7 

24
0.

68
4 

40
8 

M
11

2.
07

02
 

35
0 

cv
 

20
0

12
,0

3,
50

5 
12

7
lít

 d
ie

ze
l 

1x
5/

7 
50

5.
90

0 

40
9 

M
11

2.
07

03
 

38
0 

cv
 

20
0

12
,0

3,
30

5 
13

6
lít

 d
ie

ze
l 

1x
5/

7 
54

1.
42

0 

41
0 

M
11

2.
07

04
 

48
0 

cv
 

20
0

12
,0

3,
10

5 
16

8
lít

 d
ie

ze
l 

1x
5/

7 
65

9.
82

0 



 

 10
 

10
 

  
10 CÔNG BÁO/Số 813 + 814/Ngày 19-9-2021 

Đ
ịn

h 
m
ức

 (%
) 

St
t 

M
ã 

hi
ệu

 
L

oạ
i m

áy
 v

à 
th

iế
t b

ị 
Số

 
ca

 
nă

m
K

hấ
u

ha
o 

Sử
a 

ch
ữa

C
hi

 
ph

í 
kh

ác
 

Đ
ịn

h 
m
ức

 ti
êu

 
ha

o 
nh

iê
n 

liệ
u,

 
nă

ng
 lư
ợn

g
   

 
(1

 c
a)

 

N
hâ

n 
cô

ng
 

đi
ều

 k
hi
ển

 m
áy

N
gu

yê
n 

gi
á 

th
am

 k
hả

o 
(1

00
0 

V
N

D
) 

1 
2 

3 
4 

5 
6 

7 
8 

9 
10

 

 
M

11
2.

08
00

 
X

e b
ơm

 b
ê t

ôn
g,

 tự
 h

àn
h 

- 
nă

ng
 su

ất
: 

 
 

 
 

 
 

  

41
1 

M
11

2.
08

01
 

50
 m

3 /h
 

26
0

13
,0

5,
40

6 
53

lít
 d

ie
ze

l 
1x

1/
4+

1x
3/

4 
 

lá
i x

e 
2.

50
8.

78
6 

41
2 

M
11

2.
08

02
 

60
 m

3 /h
 

26
0

13
,0

5,
00

6 
60

lít
 d

ie
ze

l 
1x

1/
4+

1x
3/

4 
 

lá
i x

e 
2.

80
9.

74
4 

 
M

11
2.

09
00

 
M

áy
 b
ơm

 b
ê 

tô
ng

 - 
nă

ng
 

su
ất

: 
 

 
 

 
 

 
  

41
3 

M
11

2.
09

01
 

40
 - 

60
 m

3 /h
 

22
0

13
,0

6,
50

5 
18

2
kW

h 
1x

3/
7+

1x
5/

7 
1.

24
5.

10
6 

41
4 

M
11

2.
09

02
 

60
 - 

90
 m

3 /h
 

22
0

13
,0

6,
50

5 
24

8
kW

h 
1x

4/
7+

1x
5/

7 
1.

71
1.

84
9 

 
M

11
2.

10
00

 
M

áy
 p

hu
n 

vẩ
y 

- n
ăn

g 
su
ất

: 
 

 
 

 
 

 
  

41
5 

M
11

2.
10

01
 

9 
m

3 /h
 (A

L 
28

5)
 

20
0

13
,0

4,
90

6 
54

kW
h 

1x
4/

7 
1.

73
4.

43
6 

41
6 

M
11

2.
10

02
 

16
 m

3 /h
 (A

L 
50

0)
 

20
0

13
,0

4,
50

6 
42

9
kW

h 
1x

4/
7 

6.
73

7.
44

7 



 

 

11
 

11
 

   
 CÔNG BÁO/Số 813 + 814/Ngày 19-9-2021      11

Đ
ịn

h 
m
ức

 (%
) 

St
t 

M
ã 

hi
ệu

 
L

oạ
i m

áy
 v

à 
th

iế
t b

ị 
Số

 
ca

 
nă

m
K

hấ
u

ha
o 

Sử
a 

ch
ữa

C
hi

 
ph

í 
kh

ác
 

Đ
ịn

h 
m
ức

 ti
êu

 
ha

o 
nh

iê
n 

liệ
u,

 
nă

ng
 lư
ợn

g
   

 
(1

 c
a)

 

N
hâ

n 
cô

ng
 

đi
ều

 k
hi
ển

 m
áy

N
gu

yê
n 

gi
á 

th
am

 k
hả

o 
(1

00
0 

V
N

D
) 

1 
2 

3 
4 

5 
6 

7 
8 

9 
10

 

 
M

11
2.

11
00

 
M

áy
 đ
ầm

 b
ê 

tô
ng

, đ
ầm

 
bà

n 
- c

ôn
g 

su
ất

: 
 

 
 

 
 

 
  

41
7 

M
11

2.
11

01
 

1,
0 

kW
 

15
0

25
,0

8,
80

4 
5

kW
h 

1x
3/

7 
6.

42
0 

 
M

11
2.

12
00

 
M

áy
 đ
ầm

 b
ê 

tô
ng

, đ
ầm

 
cạ

nh
 - 

cô
ng

 su
ất

: 
 

 
 

 
 

 
  

41
8 

M
11

2.
12

01
 

1,
0 

kW
 

15
0

25
,0

8,
80

4 
5

kW
h 

 
5.

04
5 

 
M

11
2.

13
00

 
M

áy
 đ
ầm

 b
ê 

tô
ng

, d
ầm

 
dù

i -
 c

ôn
g 

su
ất

:  
 

 
 

 
 

 
  

41
9 

M
11

2.
13

01
 

1,
5 

kW
 

15
0

20
,0

8,
80

4 
7

kW
h 

1x
3/

7 
7.

39
5 

42
0 

M
11

2.
13

02
 

3,
5 

kW
 

15
0

20
,0

6,
50

4 
16

kW
h 

1x
3/

7 
24

.5
35

 

 
M

11
2.

14
00

 
M

áy
 p

hu
n 

(c
hư

a 
tín

h 
kh

í n
én

):
  

 
 

 
 

 
 

  

42
1 

M
11

2.
14

01
 

M
áy

 p
hu

n 
sơ

n 
40

0 
m

2 /h
 

15
0

22
,0

5,
40

4 
 

1x
3/

7 
8.

02
6 



 

 12
 

12
 

  
12 CÔNG BÁO/Số 813 + 814/Ngày 19-9-2021 

Đ
ịn

h 
m
ức

 (%
) 

St
t 

M
ã 

hi
ệu

 
L

oạ
i m

áy
 v

à 
th

iế
t b

ị 
Số

 
ca

 
nă

m
K

hấ
u

ha
o 

Sử
a 

ch
ữa

C
hi

 
ph

í 
kh

ác
 

Đ
ịn

h 
m
ức

 ti
êu

 
ha

o 
nh

iê
n 

liệ
u,

 
nă

ng
 lư
ợn

g
   

 
(1

 c
a)

 

N
hâ

n 
cô

ng
 

đi
ều

 k
hi
ển

 m
áy

N
gu

yê
n 

gi
á 

th
am

 k
hả

o 
(1

00
0 

V
N

D
) 

1 
2 

3 
4 

5 
6 

7 
8 

9 
10

 

42
2 

M
11

2.
14

02
 

M
áy

 p
hu

n 
ch
ất

 tạ
o 

m
àn

g 
5,

5H
p 

15
0

22
,0

5,
40

4 
 

1x
3/

7 
7.

45
2 

42
3 

M
11

2.
14

03
 

M
áy

 p
hu

n 
cá

t  
20

0
22

,0
4,

20
4 

 
1x

3/
7 

16
.5

10
 

42
4 

M
11

2.
14

04
 

M
áy

 p
hu

n 
bi

 2
35

 k
W

 
25

0
22

,0
4,

20
4 

17
6

kW
h 

1x
3/

7+
1x

4/
7 

3.
12

3.
01

5 

 
M

11
2.

15
00

 
M

áy
 k

ho
an

 đ
ứn

g 
- c

ôn
g 

su
ất

:  
 

 
 

 
 

 
  

42
5 

M
11

2.
15

01
 

2,
5 

kW
 

22
0

12
,5

4,
10

4 
5

kW
h 

 
42

.9
00

 

42
6 

M
11

2.
15

02
 

4,
5 

kW
 

22
0

12
,5

4,
10

4 
9

kW
h 

 
57

.2
00

 

 
M

11
2.

16
00

 
M

áy
 k

ho
an

 sắ
t c
ầm

 ta
y,

 
đư

ờn
g 

kí
nh

 k
ho

an
: 

 
 

 
 

 
 

  

42
7 

M
11

2.
16

01
 

1,
7 

kW
 

13
0

30
,0

8,
40

4 
3

kW
h 

 
4.

15
0 

 
M

11
2.

17
00

 
M

áy
 k

ho
an

 b
ê 

tô
ng

 c
ầm

 
ta

y 
- c

ôn
g 

su
ất

: 
 

 
 

 
 

 
  

42
8 

M
11

2.
17

01
 

0,
62

 k
W

  
15

0
30

,0
7,

50
4 

0,
9

kW
h 

 
4.

80
0 



 

 

13
 

13
 

   
 CÔNG BÁO/Số 813 + 814/Ngày 19-9-2021      13

Đ
ịn

h 
m
ức

 (%
) 

St
t 

M
ã 

hi
ệu

 
L

oạ
i m

áy
 v

à 
th

iế
t b

ị 
Số

 
ca

 
nă

m
K

hấ
u

ha
o 

Sử
a 

ch
ữa

C
hi

 
ph

í 
kh

ác
 

Đ
ịn

h 
m
ức

 ti
êu

 
ha

o 
nh

iê
n 

liệ
u,

 
nă

ng
 lư
ợn

g
   

 
(1

 c
a)

 

N
hâ

n 
cô

ng
 

đi
ều

 k
hi
ển

 m
áy

N
gu

yê
n 

gi
á 

th
am

 k
hả

o 
(1

00
0 

V
N

D
) 

1 
2 

3 
4 

5 
6 

7 
8 

9 
10

 

42
9 

M
11

2.
17

02
 

0,
75

 k
W

  
15

0
20

,0
7,

50
4 

1,
1

kW
h 

 
6.

25
0 

43
0 

M
11

2.
17

03
 

0,
85

 k
W

 
15

0
20

,0
7,

50
4 

1,
3

kW
h 

 
6.

75
0 

43
1 

M
11

2.
17

04
 

1,
00

 k
W

 
13

0
20

,0
7,

50
4 

1,
6

kW
h 

 
8.

40
0 

43
2 

M
11

2.
17

05
 

1,
50

 k
W

  
11

0
20

,0
7,

50
4 

2,
3

kW
h 

 
10

.4
00

 

 
M

11
2.

18
00

 
M

áy
 lu
ồn

 cá
p 

- c
ôn

g 
su
ất

: 
 

 
 

 
 

 
  

43
3 

M
11

2.
18

01
 

15
 k

W
 

24
0

9,
0 

2,
20

5 
27

kW
h 

1x
3/

7 
94

.9
00

 

 
M

11
2.

19
00

 
M

áy
 c
ắt

 c
áp

 - 
cô

ng
 su

ất
: 

 
 

 
 

 
 

  

43
4 

M
11

2.
19

01
 

10
 k

W
 

23
0

13
,3

3,
50

4 
13

kW
h 

1x
3/

7 
23

.4
00

 

 
M

11
2.

20
00

 
M

áy
 c
ắt

 sắ
t c
ầm

 ta
y 

- 
cô

ng
 su

ất
: 

 
 

 
 

 
 

  

43
5 

M
11

2.
20

01
 

1,
7 

kW
  

13
0

30
,0

7,
50

4 
3

kW
h 

 
7.

75
0 



 

 14
 

14
 

  
14 CÔNG BÁO/Số 813 + 814/Ngày 19-9-2021 

Đ
ịn

h 
m
ức

 (%
) 

St
t 

M
ã 

hi
ệu

 
L

oạ
i m

áy
 v

à 
th

iế
t b

ị 
Số

 
ca

 
nă

m
K

hấ
u

ha
o 

Sử
a 

ch
ữa

C
hi

 
ph

í 
kh

ác
 

Đ
ịn

h 
m
ức

 ti
êu

 
ha

o 
nh

iê
n 

liệ
u,

 
nă

ng
 lư
ợn

g
   

 
(1

 c
a)

 

N
hâ

n 
cô

ng
 

đi
ều

 k
hi
ển

 m
áy

N
gu

yê
n 

gi
á 

th
am

 k
hả

o 
(1

00
0 

V
N

D
) 

1 
2 

3 
4 

5 
6 

7 
8 

9 
10

 

 
M

11
2.

21
00

 
M

áy
 c
ắt

 g
ạc

h 
đá

 - 
cô

ng
 

su
ất

: 
 

 
 

 
 

 
  

43
6 

M
11

2.
21

01
 

1,
5 

kW
 

12
0

20
,0

5,
5 

4 
2,

7
kW

h 
 

8.
75

0 

43
7 

M
11

2.
21

02
 

1,
7 

kW
 

90
 

14
,0

7,
00

4 
3

kW
h 

 
7.

90
0 

 
M

11
2.

22
00

 
M

áy
 c
ắt

 b
ê 

tô
ng

 - 
cô

ng
 

su
ất

: 
 

 
 

 
 

 
  

43
8 

M
11

2.
22

01
 

7,
5 

kW
  

12
0

20
,0

5,
50

4 
11

kW
h 

1x
3/

7 
17

.4
00

 

43
9 

M
11

2.
22

02
 

12
 c

v 
(M

C
D

 2
18

)  
12

0
20

,0
4,

50
5 

8
lít

 x
ăn

g 
1x

3/
7 

38
.5

00
 

 
M

11
2.

23
00

 
M

áy
 c
ắt

 ố
ng

 - 
cô

ng
 su

ất
: 

 
 

 
 

 
 

  

44
0 

M
11

2.
23

01
 

5 
kW

 
24

0
14

,0
4,

50
4 

9
kW

h 
1x

3/
7 

28
.2

00
 

 
M

11
2.

24
00

 
M

áy
 c
ắt

 tô
n 

- c
ôn

g 
su
ất

: 
 

 
 

 
 

 
  

44
1 

M
11

2.
24

01
 

5 
kW

 
24

0
13

,0
3,

80
4 

10
kW

h 
1x

3/
7 

18
.8

00
 

44
2 

M
11

2.
24

02
 

15
 k

W
 

24
0

13
,0

3,
90

4 
27

kW
h 

1x
3/

7 
15

6.
60

0 



 

 

15
 

15
 

   
 CÔNG BÁO/Số 813 + 814/Ngày 19-9-2021      15

Đ
ịn

h 
m
ức

 (%
) 

St
t 

M
ã 

hi
ệu

 
L

oạ
i m

áy
 v

à 
th

iế
t b

ị 
Số

 
ca

 
nă

m
K

hấ
u

ha
o 

Sử
a 

ch
ữa

C
hi

 
ph

í 
kh

ác
 

Đ
ịn

h 
m
ức

 ti
êu

 
ha

o 
nh

iê
n 

liệ
u,

 
nă

ng
 lư
ợn

g
   

 
(1

 c
a)

 

N
hâ

n 
cô

ng
 

đi
ều

 k
hi
ển

 m
áy

N
gu

yê
n 

gi
á 

th
am

 k
hả

o 
(1

00
0 

V
N

D
) 

1 
2 

3 
4 

5 
6 

7 
8 

9 
10

 

 
M

11
2.

25
00

 
M

áy
 c
ắt

 đ
ột

 - 
cô

ng
 su

ất
: 

 
 

 
 

 
 

  

44
3 

M
11

2.
25

01
 

2,
8 

kW
 

24
0

14
,0

4,
10

4 
5

kW
h 

1x
3/

7 
41

.7
00

 

 
M

11
2.

26
00

 
M

áy
 c
ắt

 u
ốn

 c
ốt

 th
ép

 - 
cô

ng
 su

ất
: 

 
 

 
 

 
 

  

44
4 

M
11

2.
26

01
 

5 
kW

  
24

0
14

,0
4,

10
4 

9
kW

h 
1x

3/
7 

18
.2

00
 

 
M

11
2.

27
00

 
M

áy
 c
ắt

 c
ỏ 

cầ
m

 ta
y 

- 
cô

ng
 su

ất
: 

 
 

 
 

 
 

  

44
5 

M
11

2.
27

01
 

0,
8 

kW
 

19
0

20
,5

10
,5

0
4 

2
kW

h 
 

4.
60

0 

44
6 

M
11

2.
28

01
 

M
áy

 c
ắt

 th
ép

 P
la

sm
a 

23
0

13
,0

3,
80

4 
13

kW
h 

1x
3/

7 
68

.9
00

 

 
M

11
2.

29
00

 
B

úa
 c
ăn

 k
hí

 n
én

 (c
hư

a 
tín

h 
kh

í n
én

) -
 ti

êu
 h

ao
 

kh
í n

én
:  

 
 

 
 

 
 

  

44
7 

M
11

2.
29

01
 

1,
5 

m
3 /p

h 
12

0
30

,0
6,

60
5 

 
 

5.
40

0 

44
8 

M
11

2.
29

02
 

3,
0 

m
3 /p

h 
12

0
30

,0
6,

60
5 

 
 

6.
10

0 



 

 16
 

16
 

  
16 CÔNG BÁO/Số 813 + 814/Ngày 19-9-2021 

Đ
ịn

h 
m
ức

 (%
) 

St
t 

M
ã 

hi
ệu

 
L

oạ
i m

áy
 v

à 
th

iế
t b

ị 
Số

 
ca

 
nă

m
K

hấ
u

ha
o 

Sử
a 

ch
ữa

C
hi

 
ph

í 
kh

ác
 

Đ
ịn

h 
m
ức

 ti
êu

 
ha

o 
nh

iê
n 

liệ
u,

 
nă

ng
 lư
ợn

g
   

 
(1

 c
a)

 

N
hâ

n 
cô

ng
 

đi
ều

 k
hi
ển

 m
áy

N
gu

yê
n 

gi
á 

th
am

 k
hả

o 
(1

00
0 

V
N

D
) 

1 
2 

3 
4 

5 
6 

7 
8 

9 
10

 

 
M

11
2.

30
00

 
M

áy
 u
ốn

 ố
ng

 - 
cô

ng
 su
ất

: 
 

 
 

 
 

 
  

44
9 

M
11

2.
30

01
 

2,
0 

kW
÷2

,8
 k

W
 

23
0

14
,0

4,
50

4 
5

kW
h 

1x
3/

7 
28

.2
00

 

 
M

11
2.

31
00

 
M

áy
 lố

c 
tô

n 
- c

ôn
g 

su
ất

:  
 

 
 

 
 

 
  

45
0 

M
11

2.
31

01
 

5 
kW

 
23

0
13

,0
3,

90
4 

10
kW

h 
1x

3/
7 

54
.8

00
 

 
M

11
2.

32
00

 
M

áy
 c
ưa

 k
im

 lo
ại

 - 
cô

ng
 

su
ất

: 
 

 
 

 
 

 
  

45
1 

M
11

2.
32

01
 

1,
7 

kW
 

23
0

14
,0

4,
10

4 
4

kW
h 

 
22

.7
00

 

45
2 

M
11

2.
32

02
 

2,
7 

kW
 

23
0

14
,0

4,
10

4 
6

kW
h 

 
27

.3
00

 

 
M

11
2.

33
00

 
M

áy
 ti
ện

 - 
cô

ng
 su

ất
: 

 
 

 
 

 
 

  

45
3 

M
11

2.
33

01
 

10
 k

W
 

23
0

14
,0

4,
10

4 
19

kW
h 

1x
3/

7 
11

1.
40

0 

 
M

11
2.

34
00

 
M

áy
 b

ào
 th

ép
 - 

cô
ng

 
su
ất

: 
 

 
 

 
 

 
  

45
4 

M
11

2.
34

01
 

7,
5 

kW
 

23
0

14
,0

4,
10

4 
16

kW
h 

1x
3/

7 
72

.9
00

 



 

 

17
 

17
 

   
 CÔNG BÁO/Số 813 + 814/Ngày 19-9-2021      17

Đ
ịn

h 
m
ức

 (%
) 

St
t 

M
ã 

hi
ệu

 
L

oạ
i m

áy
 v

à 
th

iế
t b

ị 
Số

 
ca

 
nă

m
K

hấ
u

ha
o 

Sử
a 

ch
ữa

C
hi

 
ph

í 
kh

ác
 

Đ
ịn

h 
m
ức

 ti
êu

 
ha

o 
nh

iê
n 

liệ
u,

 
nă

ng
 lư
ợn

g
   

 
(1

 c
a)

 

N
hâ

n 
cô

ng
 

đi
ều

 k
hi
ển

 m
áy

N
gu

yê
n 

gi
á 

th
am

 k
hả

o 
(1

00
0 

V
N

D
) 

1 
2 

3 
4 

5 
6 

7 
8 

9 
10

 

 
M

11
2.

35
00

 
M

áy
 p

ha
y 

- c
ôn

g 
su
ất

: 
 

 
 

 
 

 
  

45
5 

M
11

2.
35

01
 

7 
kW

 
23

0
14

,0
4,

10
4 

15
kW

h 
1x

3/
7 

89
.1

00
 

 
M

11
2.

36
00

 
M

áy
 g

hé
p 

m
í -

 c
ôn

g 
su
ất

: 
 

 
 

 
 

 
  

45
6 

M
11

2.
36

01
 

1,
1 

kW
  

22
0

14
,0

4,
10

4 
2

kW
h 

1x
3/

7 
6.

10
0 

 
M

11
2.

37
00

 
M

áy
 m

ài
 - 

cô
ng

 su
ất

:  
 

 
 

 
 

 
  

45
7 

M
11

2.
37

01
 

1,
0 

kW
 

22
0

14
,0

4,
90

4 
2

kW
h 

 
3.

50
0 

45
8 

M
11

2.
37

02
 

1,
7 

kW
 

22
0

14
,0

4,
90

4 
3

kW
h 

 
7.

40
0 

45
9 

M
11

2.
37

03
 

2,
7 

kW
 

23
0

14
,0

4,
90

4 
4

kW
h 

 
11

.2
00

 

 
M

11
2.

38
00

 
M

áy
 c
ưa

 g
ỗ 

cầ
m

 ta
y 

- 
cô

ng
 su

ất
:  

 
 

 
 

 
 

  

46
0 

M
11

2.
38

01
 

1,
3 

kW
 

18
0

30
,0

10
,5

4 
3

kW
h 

 
7.

60
0 



 

 18
 

18
 

  
18 CÔNG BÁO/Số 813 + 814/Ngày 19-9-2021 

Đ
ịn

h 
m
ức

 (%
) 

St
t 

M
ã 

hi
ệu

 
L

oạ
i m

áy
 v

à 
th

iế
t b

ị 
Số

 
ca

 
nă

m
K

hấ
u

ha
o 

Sử
a 

ch
ữa

C
hi

 
ph

í 
kh

ác
 

Đ
ịn

h 
m
ức

 ti
êu

 
ha

o 
nh

iê
n 

liệ
u,

 
nă

ng
 lư
ợn

g
   

 
(1

 c
a)

 

N
hâ

n 
cô

ng
 

đi
ều

 k
hi
ển

 m
áy

N
gu

yê
n 

gi
á 

th
am

 k
hả

o 
(1

00
0 

V
N

D
) 

1 
2 

3 
4 

5 
6 

7 
8 

9 
10

 

 
M

11
2.

39
00

 
M

áy
 h

àn
 m
ột

 c
hi
ều

 - 
cô

ng
 su

ất
: 

 
 

 
 

 
 

  

46
1 

M
11

2.
39

01
 

50
 k

W
 

20
0

24
,0

4,
50

5 
10

5
kW

h 
1x

4/
7 

26
.0

00
 

 
M

11
2.

40
00

 
M

áy
 h

àn
 x

oa
y 

ch
iề

u 
- 

cô
ng

 su
ất

: 
 

 
 

 
 

 
  

46
2 

M
11

2.
40

01
 

7 
kW

 
20

0
21

,0
4,

80
5 

15
kW

h 
1x

4/
7 

4.
30

0 

46
3 

M
11

2.
40

02
 

14
 k

W
 ÷

 1
5 

kW
 

20
0

21
,0

4,
80

5 
29

kW
h 

1x
4/

7 
8.

60
0 

46
4 

M
11

2.
40

03
 

23
 k

W
 

20
0

21
,0

4,
80

5 
48

kW
h 

1x
4/

7 
16

.0
00

 

 
M

11
2.

41
00

 
M

áy
 h

àn
 h
ơi

 - 
cô

ng
 su

ất
:

 
 

 
 

 
 

  

46
5 

M
11

2.
41

01
 

10
00

 l/
h 

16
0

21
,0

4,
80

5 
 

1x
4/

7 
3.

40
0 

46
6 

M
11

2.
41

02
 

20
00

 l/
h 

16
0

21
,0

4,
80

5 
 

1x
4/

7 
5.

20
0 

46
7 

M
11

2.
42

01
 

M
áy

 h
àn

 c
ắt

 d
ướ

i n
ướ

c 
90

 
21

,0
10

,0
5 

 
2 

th
ợ 

lặ
n

   
   

(1
/4

 +
 2

/4
) 

10
6.

90
0 



 

 

19
 

19
 

   
 CÔNG BÁO/Số 813 + 814/Ngày 19-9-2021      19

Đ
ịn

h 
m
ức

 (%
) 

St
t 

M
ã 

hi
ệu

 
L

oạ
i m

áy
 v

à 
th

iế
t b

ị 
Số

 
ca

 
nă

m
K

hấ
u

ha
o 

Sử
a 

ch
ữa

C
hi

 
ph

í 
kh

ác
 

Đ
ịn

h 
m
ức

 ti
êu

 
ha

o 
nh

iê
n 

liệ
u,

 
nă

ng
 lư
ợn

g
   

 
(1

 c
a)

 

N
hâ

n 
cô

ng
 

đi
ều

 k
hi
ển

 m
áy

N
gu

yê
n 

gi
á 

th
am

 k
hả

o 
(1

00
0 

V
N

D
) 

1 
2 

3 
4 

5 
6 

7 
8 

9 
10

 

 
M

11
2.

43
00

 
M

áy
 h

àn
 n
ối

 ố
ng

 n
hự

a:
 

 
 

 
 

 
 

  

46
8 

M
11

2.
43

01
 

M
áy

 h
àn

 n
hi
ệt

 c
ầm

 ta
y 

20
0

21
,0

6,
50

5 
6

kW
h 

 
1.

53
2 

46
9 

M
11

2.
43

02
 

M
áy

 g
ia

 n
hi
ệt

 D
31

5m
m

 
20

0
21

,0
6,

50
5 

8
kW

h 
1x

4/
7 

50
.0

00
 

47
0 

M
11

2.
43

03
 

M
áy

 g
ia

 n
hi
ệt

 D
63

0m
m

 
20

0
21

,0
6,

50
5 

12
kW

h 
1x

4/
7 

12
2.

72
7 

47
1 

M
11

2.
43

04
 

M
áy

 g
ia

 n
hi
ệt

 D
12

00
m

m
 

20
0

21
,0

6,
50

5 
18

kW
h 

1x
4/

7 
17

0.
90

9 

 
M

11
2.

44
00

 
M

áy
 q

uạ
t g

ió
 - 

cô
ng

 
su
ất

: 
 

 
 

 
 

 
  

47
2 

M
11

2.
44

01
 

2,
5 

kW
 

16
0

19
,0

1,
70

5 
16

kW
h 

 
3.

60
0 

47
3 

M
11

2.
44

02
 

4,
5 

kW
 

16
0

19
,0

1,
70

5 
29

kW
h 

 
7.

90
0 

 
M

11
2.

45
00

 
M

áy
 k

ho
an

 k
ho

an
 đ
ập

 
cá

p 
- c

ôn
g 

su
ất

: 
 

 
 

 
 

 
  

47
4 

M
11

2.
45

01
 

40
 k

W
  

20
0

14
,0

6,
40

5 
14

4
kW

h 
1x

4/
7 

63
0.

00
0 



 

 20
 

20
 

  
20 CÔNG BÁO/Số 813 + 814/Ngày 19-9-2021 

Đ
ịn

h 
m
ức

 (%
) 

St
t 

M
ã 

hi
ệu

 
L

oạ
i m

áy
 v

à 
th

iế
t b

ị 
Số

 
ca

 
nă

m
K

hấ
u

ha
o 

Sử
a 

ch
ữa

C
hi

 
ph

í 
kh

ác
 

Đ
ịn

h 
m
ức

 ti
êu

 
ha

o 
nh

iê
n 

liệ
u,

 
nă

ng
 lư
ợn

g
   

 
(1

 c
a)

 

N
hâ

n 
cô

ng
 

đi
ều

 k
hi
ển

 m
áy

N
gu

yê
n 

gi
á 

th
am

 k
hả

o 
(1

00
0 

V
N

D
) 

1 
2 

3 
4 

5 
6 

7 
8 

9 
10

 

 
M

11
2.

46
00

 
M

áy
 k

ho
an

 x
oa

y 
- c

ôn
g 

su
ất

:  
 

 
 

 
 

 
  

47
5 

M
11

2.
46

01
 

54
 c

v 
23

0
14

,0
6,

50
5 

19
lít

 d
ie

ze
l 

1x
4/

7 
1.

11
7.

20
0 

47
6 

M
11

2.
46

02
 

30
0 

cv
 

23
0

13
,0

3,
90

5 
97

lít
 d

ie
ze

l 
1x

6/
7 

7.
03

6.
90

0 

 
M

11
2.

47
00

 
B
ộ 

kí
ch

 c
hu

yê
n 

dù
ng

 
 

 
 

 
 

 
  

47
7 

M
11

2.
47

01
 

B
ộ 

th
iế

t b
ị t

rư
ợt

 
(6

0 
kí

ch
 lo
ại

 6
 t)

 
20

0
18

,0
4,

50
5 

65
kW

h 
1x

4/
7+

1x
7/

7 
55

0.
30

0 

47
8 

M
11

2.
47

02
 

B
ộ 

kí
ch

 lắ
p 

dự
ng

, t
há

o 
dỡ

 
vá

n 
kh

uô
n 

50
-6

0 
t 

20
0

13
,0

2,
20

5 
14

kW
h 

1x
4/

7 
91

.3
00

 

 
M

11
2.

48
00

 
M
ột

 số
 m

áy
 v

à 
th

iế
t b

ị 
ch

uy
ên

 d
ùn

g 
 

 
 

 
 

 
 

47
9 

M
11

2.
48

01
 

M
áy

 x
iế

t b
u 

lô
ng

 
23

0
14

 
4,

90
4 

3
kW

h 
 

37
.9

00
 

48
0 

M
11

2.
48

02
 

M
áy

 x
óa

 v
ạc

h 
sơ

n,
 c

ôn
g 

su
ất

 1
3H

P 
20

0
20

 
3,

50
5 

4
lít

 x
ăn

g 
 

34
.1

66
 



 

 

21
 

21
 

   
 CÔNG BÁO/Số 813 + 814/Ngày 19-9-2021      21

Đ
ịn

h 
m
ức

 (%
) 

St
t 

M
ã 

hi
ệu

 
L

oạ
i m

áy
 v

à 
th

iế
t b

ị 
Số

 
ca

 
nă

m
K

hấ
u

ha
o 

Sử
a 

ch
ữa

C
hi

 
ph

í 
kh

ác
 

Đ
ịn

h 
m
ức

 ti
êu

 
ha

o 
nh

iê
n 

liệ
u,

 
nă

ng
 lư
ợn

g
   

 
(1

 c
a)

 

N
hâ

n 
cô

ng
 

đi
ều

 k
hi
ển

 m
áy

N
gu

yê
n 

gi
á 

th
am

 k
hả

o 
(1

00
0 

V
N

D
) 

1 
2 

3 
4 

5 
6 

7 
8 

9 
10

 

48
1 

M
11

2.
48

03
 

M
áy

 h
iệ

n 
só

ng
 2

 ti
a 

(O
sc

ilo
gr

af
) 

22
0

10
 

3,
50

5 
 

 
 

93
.4

80
 

48
2 

M
11

2.
48

04
 

V
ôn

 m
ét

 đ
iệ

n 
tử

 
20

0
10

 
2,

20
4 

 
 

 
3.

40
0 

48
3 

M
11

2.
48

05
 
Đ
ồn

g 
hồ

 v
ạn

 n
ăn

g 
20

0
10

 
2,

20
4 

 
 

 
1.

50
0 

 
C

hư
ơn

g 
II

: M
Á

Y
 V

À
 T

H
IẾ

T
 B
Ị C

H
U

Y
Ê

N
 D

Ù
N

G
 K

H
Ả

O
 S

Á
T

, T
H

Í N
G

H
IỆ

M
 

 

Đ
ịn

h 
m
ức

 (%
) 

St
t 

M
ã 

hi
ệu

 
L

oạ
i m

áy
 v

à 
th

iế
t b

ị 
Số

 c
a 

nă
m

 
K

hấ
u

ha
o 

Sử
a

ch
ữa

C
hi

 p
hí

 

kh
ác

 

N
gu

yê
n 

gi
á 

th
am

 k
hả

o 

(1
00

0 
V

N
D

) 

1 
2 

3 
4 

5 
6 

7 
8 

 
M

20
1.

00
00

 
M

Á
Y

 V
À

 T
H

IẾ
T

 B
Ị K

H
Ả

O
 S

Á
T

 
 

 
 

 
  

48
4 

M
20

1.
00

01
 

B
ộ 

kh
oa

n 
ta

y 
18

0 
15

 
6,

00
5 

35
.0

83
 



 

 22
 

22
 

  
22 CÔNG BÁO/Số 813 + 814/Ngày 19-9-2021 

Đ
ịn

h 
m
ức

 (%
) 

St
t 

M
ã 

hi
ệu

 
L

oạ
i m

áy
 v

à 
th

iế
t b

ị 
Số

 c
a 

nă
m

 
K

hấ
u

ha
o 

Sử
a

ch
ữa

C
hi

 p
hí

 

kh
ác

 

N
gu

yê
n 

gi
á 

th
am

 k
hả

o 

(1
00

0 
V

N
D

) 

1 
2 

3 
4 

5 
6 

7 
8 

48
5 

M
20

1.
00

02
 

M
áy

 k
ho

an
 X

Y
-1

A
 

18
0 

10
 

5,
00

5 
76

.0
00

 

48
6 

M
20

1.
00

03
 

M
áy

 k
ho

an
 X

Y
-3

 
18

0 
10

 
5,

00
5 

21
0.

90
9 

48
7 

M
20

1.
00

04
 

M
áy

 k
ho

an
 G

K
-2

50
 

18
0 

10
 

5,
00

5 
13

6.
36

4 

48
8 

M
20

1.
00

05
 

B
ộ 

né
n 

ng
an

g 
G

A
 

18
0 

10
 

3,
00

5 
47

6.
94

7 

48
9 

M
20

1.
00

06
 

B
úa

 c
ăn

 M
O

 - 
10

 (c
hư

a 
tín

h 
kh

í n
én

) 
18

0 
20

 
6,

60
5 

6.
36

3 

49
0 

M
20

1.
00

07
 

B
úa

 k
ho

an
 ta

y 
P3

0 
18

0 
15

 
8,

50
5 

12
.2

68
 

49
1 

M
20

1.
00

08
 

Th
ùn

g 
trụ

c 
0,

5 
m

3 
 

15
0 

20
 

8,
00

5 
3.

09
6 

49
2 

M
20

1.
00

09
 

M
áy

 k
ho

an
 F

-6
0L

 
25

0 
10

 
4,

00
5 

1.
39

6.
44

5 

49
3 

M
20

1.
00

10
 

M
áy

 x
uy

ên
 đ
ộn

g 
R

A
-5

0 
18

0 
10

 
3,

50
5 

58
.8

16
 

49
4 

M
20

1.
00

11
 

M
áy

 x
uy

ên
 tĩ

nh
 G

ou
da

 
18

0 
10

 
2,

80
5 

49
5.

29
1 

49
5 

M
20

1.
00

12
 

Th
iế

t b
ị đ

o 
ng
ẫu

 lự
c 

18
0 

10
 

3,
00

5 
34

0.
51

3 



 

 

23
 

23
 

   
 CÔNG BÁO/Số 813 + 814/Ngày 19-9-2021      23

Đ
ịn

h 
m
ức

 (%
) 

St
t 

M
ã 

hi
ệu

 
L

oạ
i m

áy
 v

à 
th

iế
t b

ị 
Số

 c
a 

nă
m

 
K

hấ
u

ha
o 

Sử
a

ch
ữa

C
hi

 p
hí

 

kh
ác

 

N
gu

yê
n 

gi
á 

th
am

 k
hả

o 

(1
00

0 
V

N
D

) 

1 
2 

3 
4 

5 
6 

7 
8 

49
6 

M
20

1.
00

13
 

B
ộ 

dụ
ng

 c
ụ 

th
í n

gh
iệ

m
 S

PT
 

18
0 

10
 

3,
50

5 
10

.7
77

 

49
7 

M
20

1.
00

14
 

B
iế

n 
th
ế 

th
ắp

 sá
ng

 
15

0 
18

 
4,

50
5 

3.
32

5 

49
8 

M
20

1.
00

15
 

M
áy

 th
ăm

 d
ò 
đị

a 
vậ

t l
ý 

U
J-

18
 

15
0 

10
 

3,
20

4 
31

.3
00

 

49
9 

M
20

1.
00

16
 

M
áy

 th
ăm

 d
ò 
đị

a 
vậ

t l
ý 

M
F-

2-
10

0 
15

0 
10

 
3,

20
4 

38
.7

52
 

50
0 

M
20

1.
00

17
 

M
áy

, t
hi
ết

 b
ị t

hă
m

 d
ò 
đị

a 
ch
ấn

 - 
lo
ại

 1
 

m
ạc

h 
(E

S-
12

5)
 

15
0 

10
 

2,
20

4 
97

.7
97

 

50
1 

M
20

1.
00

18
 

M
áy

, t
hi
ết

 b
ị t

hă
m

 d
ò 
đị

a 
ch
ấn

 - 
lo
ại

 
12

 m
ạc

h 
(T

rio
sx

-1
2)

 
15

0 
10

 
2,

00
4 

29
2.

13
0 

50
2 

M
20

1.
00

19
 

M
áy

, t
hi
ết

 b
ị t

hă
m

 d
ò 
đị

a 
ch
ấn

 - 
lo
ại

 
24

 m
ạc

h 
(T

rio
sx

-2
4)

 
15

0 
10

 
2,

00
4 

34
3.

37
9 

50
3 

M
20

1.
00

20
 

M
áy

 th
ủy

 b
ìn

h 
đi
ện

 tử
  

18
0 

10
 

2,
80

4 
15

.8
22

 

50
4 

M
20

1.
00

21
 

M
áy

 to
àn

 đ
ạc

 đ
iệ

n 
tử

 
18

0 
10

 
1,

80
4 

17
8.

85
5 



 

 24
 

24
 

  
24 CÔNG BÁO/Số 813 + 814/Ngày 19-9-2021 

Đ
ịn

h 
m
ức

 (%
) 

St
t 

M
ã 

hi
ệu

 
L

oạ
i m

áy
 v

à 
th

iế
t b

ị 
Số

 c
a 

nă
m

 
K

hấ
u

ha
o 

Sử
a

ch
ữa

C
hi

 p
hí

 

kh
ác

 

N
gu

yê
n 

gi
á 

th
am

 k
hả

o 

(1
00

0 
V

N
D

) 

1 
2 

3 
4 

5 
6 

7 
8 

50
5 

M
20

1.
00

22
 

B
ộ 

th
iế

t b
ị k

hố
ng

 c
hế

 m
ặt

 b
ằn

g 
G

PS
   

   
(3

 m
áy

) 
18

0 
10

 
1,

50
4 

67
0.

70
6 

50
6 

M
20

1.
00

23
 
Ố

ng
 n

hò
m

 
18

0 
10

 
2,

00
4 

1.
14

7 

50
7 

M
20

1.
00

24
 

K
ín

h 
hi
ển

 v
i 

20
0 

10
 

1,
80

4 
8.

94
3 

50
8 

M
20

1.
00

25
 

K
ín

h 
hi
ển

 v
i đ

iệ
n 

tử
 q

ué
t 

20
0 

10
 

1,
20

4 
3.

22
1.

68
4 

50
9 

M
20

1.
00

26
 

M
áy

 ả
nh

 
15

0 
10

 
2,

00
4 

6.
30

6 

 
M

20
2.

00
00

 
M

Á
Y

 V
À

 T
H

IẾ
T

 B
Ị T

H
Í N

G
H

IỆ
M

 
V
Ậ

T
 L

IỆ
U

, C
Ấ

U
 K

IỆ
N

 V
À

 K
Ế

T
 

C
Ấ

U
 X

Â
Y

 D
Ự

N
G

 
 

 
 

 
  

51
0 

M
20

2.
00

01
 

C
ần

 B
el

ke
nm

an
 

18
0 

10
 

2,
80

4 
20

.8
66

 

51
1 

M
20

2.
00

02
 

Th
iế

t b
ị đ
ếm

 p
hó

ng
 x
ạ 

18
0 

10
 

2,
20

4 
14

2.
51

1 

51
2 

M
20

2.
00

03
 

TR
L 

Pr
of

ile
 B

ea
m

 
18

0 
10

 
1,

80
4 

39
9.

44
3 



 

 

25
 

25
 

   
 CÔNG BÁO/Số 813 + 814/Ngày 19-9-2021      25

Đ
ịn

h 
m
ức

 (%
) 

St
t 

M
ã 

hi
ệu

 
L

oạ
i m

áy
 v

à 
th

iế
t b

ị 
Số

 c
a 

nă
m

 
K

hấ
u

ha
o 

Sử
a

ch
ữa

C
hi

 p
hí

 

kh
ác

 

N
gu

yê
n 

gi
á 

th
am

 k
hả

o 

(1
00

0 
V

N
D

) 

1 
2 

3 
4 

5 
6 

7 
8 

51
3 

M
20

2.
00

04
 

M
áy

 F
W

D
 

18
0 

10
 

1,
40

4 
2.

05
6.

83
3 

51
4 

M
20

2.
00

05
 

Th
iế

t b
ị đ

o 
ph
ản

 ứ
ng

 R
om

da
s 

18
0 

10
 

3,
00

4 
92

.4
08

 

51
5 

M
20

2.
00

06
 

B
ộ 

th
iế

t b
ị P

IT
 (đ

o 
bi
ến

 d
ạn

g 
nh
ỏ)

 
18

0 
10

 
2,

20
4 

34
8.

76
7 

51
6 

M
20

2.
00

07
 

B
ộ 

th
iế

t b
ị đ

o 
PD

A
 (đ

o 
bi
ến

 d
ạn

g 
lớ

n)
 

18
0 

10
 

1,
40

4 
1.

37
1.

22
2 

51
7 

M
20

2.
00

08
 

B
ộ 

th
iế

t b
ị s

iê
u 

âm
  

18
0 

10
 

2,
00

4 
57

3.
82

7 

51
8 

M
20

2.
00

09
 

C
ân

 đ
iệ

n 
tử

 
20

0 
10

 
1,

80
4 

8.
25

5 

51
9 

M
20

2.
00

10
 

C
ân

 p
hâ

n 
tíc

h 
20

0 
10

 
1,

80
4 

12
.7

26
 

52
0 

M
20

2.
00

11
 

C
ân

 b
àn

 
20

0 
10

 
1,

80
4 

4.
81

5 

52
1 

M
20

2.
00

12
 

C
ân

 th
ủy

 tĩ
nh

 
20

0 
10

 
1,

80
4 

5.
61

8 

52
2 

M
20

2.
00

13
 

Lò
 n

un
g 

20
0 

10
 

4,
00

4 
14

.2
17

 

52
3 

M
20

2.
00

14
 

Tủ
 sấ

y 
20

0 
10

 
4,

50
4 

12
.2

68
 



 

 26
 

26
 

  
26 CÔNG BÁO/Số 813 + 814/Ngày 19-9-2021 

Đ
ịn

h 
m
ức

 (%
) 

St
t 

M
ã 

hi
ệu

 
L

oạ
i m

áy
 v

à 
th

iế
t b

ị 
Số

 c
a 

nă
m

 
K

hấ
u

ha
o 

Sử
a

ch
ữa

C
hi

 p
hí

 

kh
ác

 

N
gu

yê
n 

gi
á 

th
am

 k
hả

o 

(1
00

0 
V

N
D

) 

1 
2 

3 
4 

5 
6 

7 
8 

52
4 

M
20

2.
00

15
 

Tủ
 h

út
 k

hí
 đ
ộc

 
20

0 
10

 
4,

00
4 

12
.2

68
 

52
5 

M
20

2.
00

16
 

Tủ
 lạ

nh
 

25
0 

10
 

4,
00

4 
7.

79
6 

52
6 

M
20

2.
00

17
 

M
áy

 h
út

 c
hâ

n 
kh

ôn
g 

20
0 

10
 

4,
50

4 
3.

78
3 

52
7 

M
20

2.
00

18
 

M
áy

 h
út

 ẩ
m

 O
A

SI
S-

A
m

er
ic

a 
20

0 
10

 
4,

00
4 

10
.3

19
 

52
8 

M
20

2.
00

19
 

B
ếp

 đ
iệ

n 
15

0 
30

 
6,

50
4 

80
3 

52
9 

M
20

2.
00

20
 

B
ếp

 c
át

 
15

0 
30

 
6,

50
4 

1.
03

2 

53
0 

M
20

2.
00

21
 

M
áy

 c
hư

ng
 c
ất

 n
ướ

c 
20

0 
10

 
3,

50
4 

7.
56

7 

53
1 

M
20

2.
00

22
 

M
áy

 tr
ộn

 đ
ất

 
20

0 
10

 
3,

50
4 

6.
30

6 

53
2 

M
20

2.
00

23
 

M
áy

 tr
ộn

 x
i m

ăn
g,

 d
un

g 
tíc

h 
5l

ít 
20

0 
10

 
3,

50
4 

19
.9

49
 

53
3 

M
20

2.
00

24
 

M
áy

 tr
ộn

 d
un

g 
dị

ch
 lỏ

ng
 (m

áy
 đ

o 
độ

 

ru
ng

 v
ữa

) 
20

0 
10

 
3,

50
4 

16
.9

68
 



 

 

27
 

27
 

   
 CÔNG BÁO/Số 813 + 814/Ngày 19-9-2021      27

Đ
ịn

h 
m
ức

 (%
) 

St
t 

M
ã 

hi
ệu

 
L

oạ
i m

áy
 v

à 
th

iế
t b

ị 
Số

 c
a 

nă
m

 
K

hấ
u

ha
o 

Sử
a

ch
ữa

C
hi

 p
hí

 

kh
ác

 

N
gu

yê
n 

gi
á 

th
am

 k
hả

o 

(1
00

0 
V

N
D

) 

1 
2 

3 
4 

5 
6 

7 
8 

53
4 

M
20

2.
00

25
 

M
áy

 đ
ầm

 ti
êu

 c
hu
ẩn

 (đ
ầm

 ru
ng

) 
20

0 
10

 
4,

50
4 

6.
30

6 

53
5 

M
20

2.
00

26
 

M
áy

 c
ắt

 đ
ất

  
20

0 
10

 
3,

00
4 

2.
63

7 

53
6 

M
20

2.
00

27
 

M
áy

 c
ắt

 m
ẫu

 lớ
n 

(3
0x

30
) c

m
 

20
0 

10
 

3,
00

4 
17

.1
98

 

53
7 

M
20

2.
00

28
 

M
áy

 c
ắt

 ứ
ng

 b
iế

n 
20

0 
10

 
2,

20
4 

16
3.

95
0 

53
8 

M
20

2.
00

29
 

M
áy

 n
én

 3
 tr
ục

 
20

0 
10

 
1,

60
4 

77
9.

85
4 

53
9 

M
20

2.
00

30
 

M
áy

 é
p 

lit
vi

nố
p 

20
0 

10
 

3,
00

4 
17

.8
86

 

54
0 

M
20

2.
00

31
 

K
íc

h 
th

áo
 m
ẫu

 
20

0 
10

 
2,

20
4 

7.
79

6 

54
1 

M
20

2.
00

32
 

M
áy

 é
p 

m
ẫu

 đ
á,

 b
ê 

tô
ng

 
20

0 
10

 
2,

20
4 

16
6.

93
1 

54
2 

M
20

2.
00

33
 

M
áy

 cắ
t m

ẫu
 v
ật

 li
ệu

 (b
ê t

ôn
g,

 g
ạc

h,
 đ

á)
 

20
0 

10
 

3,
50

4 
72

.5
74

 

54
3 

M
20

2.
00

34
 

M
áy

 k
ho

an
 m
ẫu

 đ
á 

20
0 

10
 

3,
50

4 
67

.0
71

 

54
4 

M
20

2.
00

35
 

M
áy

 m
ài

 th
ử 
độ

 m
ài

 m
òn

 
20

0 
10

 
4,

20
4 

10
.3

19
 



 

 28
 

28
 

  
28 CÔNG BÁO/Số 813 + 814/Ngày 19-9-2021 

Đ
ịn

h 
m
ức

 (%
) 

St
t 

M
ã 

hi
ệu

 
L

oạ
i m

áy
 v

à 
th

iế
t b

ị 
Số

 c
a 

nă
m

 
K

hấ
u

ha
o 

Sử
a

ch
ữa

C
hi

 p
hí

 

kh
ác

 

N
gu

yê
n 

gi
á 

th
am

 k
hả

o 

(1
00

0 
V

N
D

) 

1 
2 

3 
4 

5 
6 

7 
8 

54
5 

M
20

2.
00

36
 

M
áy

 n
én

 m
ột

 tr
ục

  
20

0 
10

 
3,

00
4 

17
.8

86
 

54
6 

M
20

2.
00

37
 

M
áy

 n
én

 M
ar

sh
al

l 
20

0 
10

 
2,

20
4 

26
4.

72
8 

54
7 

M
20

2.
00

38
 

M
áy

 C
B

R
 

20
0 

10
 

2,
50

4 
78

.9
94

 

54
8 

M
20

2.
00

39
 

M
áy

 th
í n

gh
iệ

m
 th
ủy

 lự
c 

qu
ay

 ta
y 

20
0 

10
 

3,
50

4 
8.

36
9 

54
9 

M
20

2.
00

40
 

M
áy

 n
én

 4
 t 

(q
ua

y 
ta

y)
 

20
0 

10
 

3,
50

4 
7.

79
6 

55
0 

M
20

2.
00

41
 

M
áy

 n
én

 th
ủy

 lự
c 

10
 t 

20
0 

10
 

3,
50

4 
21

.4
40

 

55
1 

M
20

2.
00

42
 

M
áy

 n
én

 th
ủy

 lự
c 

50
 t 

20
0 

10
 

3,
50

4 
35

.6
56

 

55
2 

M
20

2.
00

43
 

M
áy

 n
én

 th
ủy

 lự
c 

12
5 

t 
20

0 
10

 
3,

50
4 

47
.6

95
 

55
3 

M
20

2.
00

44
 

M
áy

 n
én

 th
ủy

 lự
c 

20
0 

t 
20

0 
10

 
3,

50
4 

62
.0

00
 

55
4 

M
20

2.
00

45
 

M
áy

 k
éo

 n
én

 th
ủy

 lự
c 

10
0 

t 
20

0 
10

 
3,

50
4 

52
.1

66
 



 

 

29
 

29
 

   
 CÔNG BÁO/Số 813 + 814/Ngày 19-9-2021      29

Đ
ịn

h 
m
ức

 (%
) 

St
t 

M
ã 

hi
ệu

 
L

oạ
i m

áy
 v

à 
th

iế
t b

ị 
Số

 c
a 

nă
m

 
K

hấ
u

ha
o 

Sử
a

ch
ữa

C
hi

 p
hí

 

kh
ác

 

N
gu

yê
n 

gi
á 

th
am

 k
hả

o 

(1
00

0 
V

N
D

) 

1 
2 

3 
4 

5 
6 

7 
8 

55
5 

M
20

2.
00

46
 

M
áy

 k
éo

 n
én

 u
ốn

 th
ủy

 lự
c 

25
 t 

20
0 

10
 

3,
50

4 
28

.8
92

 

55
6 

M
20

2.
00

47
 

M
áy

 k
éo

 n
én

 u
ốn

 th
ủy

 lự
c 

10
0 

t 
20

0 
10

 
2,

20
4 

24
1.

34
0 

55
7 

M
20

2.
00

48
 

M
áy

 g
ia

 tả
i -

 2
0 

t 
20

0 
10

 
3,

50
4 

37
.2

61
 

55
8 

M
20

2.
00

49
 

M
áy

 c
ar

ag
ra

ng
 (l

àm
 th

í n
gh

iệ
m

 c
hả

y)
 

20
0 

10
 

3,
50

4 
6.

30
6 

55
9 

M
20

2.
00

50
 

M
áy

 x
ác

 đ
ịn

h 
hệ

 số
 th
ấm

 
20

0 
10

 
2,

50
4 

86
.4

47
 

56
0 

M
20

2.
00

51
 

M
áy

 đ
o 

PH
 

20
0 

10
 

3,
50

4 
9.

28
7 

56
1 

M
20

2.
00

52
 

M
áy

 đ
o 

âm
 th

an
h 

20
0 

10
 

3,
50

4 
8.

36
9 

56
2 

M
20

2.
00

53
 

M
áy

 đ
o 

ch
iề

u 
dà

y 
m

àn
g 

sơ
n 

20
0 

10
 

2,
50

4 
10

7.
77

2 

56
3 

M
20

2.
00

54
 

M
áy

 đ
o 
đi
ện

 th
ế 

th
í n

gh
iệ

m
 ă

n 
m

òn
 c
ốt

 

th
ép

 tr
on

g 
bê

 tô
ng

 
20

0 
10

 
2,

50
4 

92
.4

08
 

56
4 

M
20

2.
00

55
 

M
áy

 đ
o 

vế
t n
ứt

 
20

0 
10

 
3,

50
4 

16
.2

80
 



 

 30
 

30
 

  
30 CÔNG BÁO/Số 813 + 814/Ngày 19-9-2021 

Đ
ịn

h 
m
ức

 (%
) 

St
t 

M
ã 

hi
ệu

 
L

oạ
i m

áy
 v

à 
th

iế
t b

ị 
Số

 c
a 

nă
m

 
K

hấ
u

ha
o 

Sử
a

ch
ữa

C
hi

 p
hí

 

kh
ác

 

N
gu

yê
n 

gi
á 

th
am

 k
hả

o 

(1
00

0 
V

N
D

) 

1 
2 

3 
4 

5 
6 

7 
8 

56
5 

M
20

2.
00

56
 

M
áy

 đ
o 

tố
c 
độ

 ă
n 

m
òn

 c
ốt

 th
ép

 tr
on

g 
   

 

bê
 tô

ng
 

20
0 

10
 

2,
20

4 
13

4.
02

7 

56
6 

M
20

2.
00

57
 

M
áy

 đ
o 
độ

 th
ấm

 c
ủa

 I-
on

 C
lo

 
20

0 
10

 
2,

00
4 

19
3.

87
4 

56
7 

M
20

2.
00

58
 

D
ụn

g 
cụ

 đ
o 
độ

 c
há

y 
củ

a 
th

an
 

20
0 

10
 

3,
50

4 
12

.0
38

 

56
8 

M
20

2.
00

59
 

M
áy

 đ
o 

gi
a 

tố
c 

20
0 

10
 

2,
50

4 
98

.3
70

 

56
9 

M
20

2.
00

60
 

M
áy

 g
hi

 n
hi
ệt

 ổ
n 
đị

nh
 

20
0 

10
 

3,
50

4 
16

.8
54

 

57
0 

M
20

2.
00

61
 

M
áy

 đ
o 

ch
uy
ển

 v
ị 

20
0 

10
 

2,
50

4 
60

.7
65

 

57
1 

M
20

2.
00

62
 

M
áy

 x
ác

 đ
ịn

h 
m

ôđ
un

 
20

0 
10

 
3,

00
4 

31
.3

00
 

57
2 

M
20

2.
00

63
 

M
áy

 so
 m

àu
 n

gọ
n 

lử
a 

20
0 

10
 

3,
00

4 
41

.7
33

 

57
3 

M
20

2.
00

64
 

M
áy

 so
 m

àu
 q

ua
ng

 đ
iệ

n 
20

0 
10

 
2,

50
4 

10
7.

31
3 

57
4 

M
20

2.
00

65
 

M
áy

 đ
o 
độ

 d
ãn

 d
ài

 B
itu

m
 

20
0 

10
 

2,
50

4 
62

.5
99

 



 

 

31
 

31
 

   
 CÔNG BÁO/Số 813 + 814/Ngày 19-9-2021      31

Đ
ịn

h 
m
ức

 (%
) 

St
t 

M
ã 

hi
ệu

 
L

oạ
i m

áy
 v

à 
th

iế
t b

ị 
Số

 c
a 

nă
m

 
K

hấ
u

ha
o 

Sử
a

ch
ữa

C
hi

 p
hí

 

kh
ác

 

N
gu

yê
n 

gi
á 

th
am

 k
hả

o 

(1
00

0 
V

N
D

) 

1 
2 

3 
4 

5 
6 

7 
8 

57
5 

M
20

2.
00

66
 

M
áy

 c
hi
ết

 n
hự

a 
(X
ốc

 lé
t) 

20
0 

10
 

3,
50

4 
8.

82
8 

57
6 

M
20

2.
00

67
 

B
ộ 

th
í n

gh
iệ

m
 đ
ộ 

co
 n

gó
t, 

trư
ơn

g 
nở

 
20

0 
10

 
3,

50
4 

14
.5

61
 

57
7 

M
20

2.
00

68
 

B
ộ 

dụ
ng

 c
ụ 
đo

 đ
ộ 

xu
yê

n 
độ

ng
 h

ìn
h 

cô
n 

D
C

P 
18

0 
10

 
1,

40
5 

1.
37

6 

57
8 

M
20

2.
00

69
 

Th
iế

t b
ị t

hử
 tỷ

 d
iệ

n 
20

0 
10

 
3,

50
4 

15
.8

22
 

57
9 

M
20

2.
00

70
 

B
àn

 d
ằn

 
20

0 
10

 
3,

50
4 

26
.8

28
 

58
0 

M
20

2.
00

71
 

B
àn

 ru
ng

 
20

0 
10

 
3,

50
4 

9.
74

5 

58
1 

M
20

2.
00

72
 

M
áy

 k
hu
ấy

 b
ằn

g 
từ

 
20

0 
10

 
3,

50
4 

15
.2

49
 

58
2 

M
20

2.
00

73
 

M
áy

 k
hu
ấy

 c
ầm

 ta
y 

N
A

G
-2

 
20

0 
10

 
3,

50
4 

9.
05

7 

58
3 

M
20

2.
00

74
 

M
áy

 n
gh

iề
n 

bi
 sứ

 L
E1

 
20

0 
10

 
3,

50
4 

8.
36

9 

58
4 

M
20

2.
00

75
 

M
áy

 p
hâ

n 
tíc

h 
hạ

t L
az

er
 

20
0 

10
 

2,
50

4 
82

.7
78

 



 

 32
 

32
 

  
32 CÔNG BÁO/Số 813 + 814/Ngày 19-9-2021 

Đ
ịn

h 
m
ức

 (%
) 

St
t 

M
ã 

hi
ệu

 
L

oạ
i m

áy
 v

à 
th

iế
t b

ị 
Số

 c
a 

nă
m

 
K

hấ
u

ha
o 

Sử
a

ch
ữa

C
hi

 p
hí

 

kh
ác

 

N
gu

yê
n 

gi
á 

th
am

 k
hả

o 

(1
00

0 
V

N
D

) 

1 
2 

3 
4 

5 
6 

7 
8 

58
5 

M
20

2.
00

76
 

M
áy

 p
hâ

n 
tíc

h 
vi

 n
hi
ệt

 
20

0 
10

 
2,

50
4 

67
.0

71
 

58
6 

M
20

2.
00

77
 

Te
nx

ôm
ét

 
20

0 
10

 
3,

50
4 

7.
91

1 

58
7 

M
20

2.
00

78
 

M
áy

 đ
o 
độ

 g
iã

n 
nở

 b
ê 

tô
ng

 
20

0 
10

 
2,

50
4 

83
.4

66
 

58
8 

M
20

2.
00

79
 

M
áy

 đ
o 

hệ
 số

 d
ẫn

 n
hi
ệt

 
20

0 
10

 
3,

50
4 

7.
45

2 

58
9 

M
20

2.
00

80
 

M
áy

 n
hi
ễu

 x
ạ 

R
ơn

 g
he

n 
(p

hâ
n 

tíc
h 

th
àn

h 
ph
ần

 h
óa

 lý
 c
ủa

 v
ật

 li
ệu

) 
20

0 
10

 
1,

20
4 

2.
36

4.
90

0 

59
0 

M
20

2.
00

81
 

C
ần

 é
p 

m
ẫu

 th
ử 

gạ
ch

 c
hị

u 
lử

a 
12

0 
30

 
6,

50
4 

1.
14

7 

59
1 

M
20

2.
00

82
 

C
ôn

 th
ử 
độ

 sụ
t 

12
0 

30
 

6,
50

4 
90

9 

59
2 

M
20

2.
00

83
 

D
ụn

g 
cụ

 x
ác

 đ
ịn

h 
độ

 c
hị

u 
lự

c 
va

 đ
ập

 

xu
ng

 k
íc

h 
gạ

ch
 lá

t x
i m

ăn
g 

(v
iê

n 
bi

 sắ
t) 

12
0 

30
 

6,
50

4 
1.

14
7 

59
3 

M
20

2.
00

84
 

D
ụn

g 
cụ

 x
ác

 đ
ịn

h 
gi
ới

 h
ạn

 b
ền

 li
ên

 k
ết

 
12

0 
30

 
6,

50
4 

80
3 



 

 

33
 

33
 

   
 CÔNG BÁO/Số 813 + 814/Ngày 19-9-2021      33

Đ
ịn

h 
m
ức

 (%
) 

St
t 

M
ã 

hi
ệu

 
L

oạ
i m

áy
 v

à 
th

iế
t b

ị 
Số

 c
a 

nă
m

 
K

hấ
u

ha
o 

Sử
a

ch
ữa

C
hi

 p
hí

 

kh
ác

 

N
gu

yê
n 

gi
á 

th
am

 k
hả

o 

(1
00

0 
V

N
D

) 

1 
2 

3 
4 

5 
6 

7 
8 

59
4 

M
20

2.
00

85
 

C
hé

n 
bạ

ch
 k

im
 

20
0 

10
 

1,
20

4 
25

.2
23

 

59
5 

M
20

2.
00

86
 

K
ẹp

 n
ik

en
 

20
0 

10
 

1,
80

4 
9.

05
7 

59
6 

M
20

2.
00

87
 

M
áy

 si
êu

 â
m

 đ
o 

ch
iề

u 
dầ

y 
ki

m
 lo
ại

 
20

0 
10

 
3,

00
4 

42
.3

06
 

59
7 

M
20

2.
00

88
 

M
áy

 d
ò 

vị
 tr

í c
ốt

 th
ép

 
20

0 
10

 
2,

50
4 

67
.0

71
 

59
8 

M
20

2.
00

89
 

M
áy

 si
êu

 â
m

 k
iể

m
 tr

a 
ch
ất

 lư
ợn

g
   

   
   

  

m
ối

 h
àn

 
20

0 
10

 
2,

20
4 

15
3.

51
7 

59
9 

M
20

2.
00

90
 

M
áy

 si
êu

 â
m

 k
iể

m
 tr

a 
cư
ờn

g 
độ

 b
ê 

tô
ng

 c
ủa

 c
ấu

 k
iệ

n 
bê

 tô
ng

, b
ê 

tô
ng

 c
ốt

 

th
ép

 tạ
i h

iệ
n 

trư
ờn

g 

20
0 

10
 

2,
50

4 
64

.2
04

 

60
0 

M
20

2.
00

91
 

Sú
ng

 b
i  

20
0 

10
 

3,
50

4 
8.

59
9 

60
1 

M
20

2.
00

92
 

Th
iế

t b
ị h
ấp

 m
ẫu

 x
i m

ăn
g 

20
0 

10
 

3,
50

4 
1.

20
0 



 

 34
 

34
 

  
34 CÔNG BÁO/Số 813 + 814/Ngày 19-9-2021 

Đ
ịn

h 
m
ức

 (%
) 

St
t 

M
ã 

hi
ệu

 
L

oạ
i m

áy
 v

à 
th

iế
t b

ị 
Số

 c
a 

nă
m

 
K

hấ
u

ha
o 

Sử
a

ch
ữa

C
hi

 p
hí

 

kh
ác

 

N
gu

yê
n 

gi
á 

th
am

 k
hả

o 

(1
00

0 
V

N
D

) 

1 
2 

3 
4 

5 
6 

7 
8 

60
2 

M
20

2.
00

93
 

B
ìn

h 
hú

t ẩ
m

 
20

0 
10

 
3,

50
4 

50
0 

60
3 

M
20

2.
00

94
 

B
ộ 

dụ
ng

 c
ụ 

xá
c 
đị

nh
 th
ấm

 n
ướ

c 
20

0 
10

 
3,

50
4 

22
.0

00
 

60
4 

M
20

2.
00

95
 

B
ơm

 th
ủy

 lự
c 

ZB
4-

50
0 

20
0 

10
 

3,
50

4 
16

.3
60

 

60
5 

M
20

2.
00

96
 
Đ
ồn

g 
hồ

 đ
o 

áp
 lự

c 
20

0 
10

 
2,

20
4 

20
0 

60
6 

M
20

2.
00

97
 
Đ
ồn

g 
hồ

 đ
o 

bi
ến

 d
ạn

g 
 

20
0 

10
 

2,
20

4 
1.

20
0 

60
7 

M
20

2.
00

98
 
Đ
ồn

g 
hồ

 đ
o 

nư
ớc

 
20

0 
10

 
2,

20
4 

2.
80

0 

60
8 

M
20

2.
00

99
 
Đ
ồn

g 
hồ

 đ
o 

lú
n 

 
20

0 
10

 
2,

20
4 

1.
80

0 

60
9 

M
20

2.
01

00
 
Đ
ồn

g 
hồ

 S
ho

re
 A

 
20

0 
10

 
2,

20
4 

1.
50

0 

61
0 

M
20

2.
01

01
 

D
ụn

g 
cụ

 đ
o 
độ

 b
ền

 v
a 
đậ

p 
20

0 
10

 
6,

50
4 

1.
20

0 

61
1 

M
20

2.
01

02
 

D
ụn

g 
cụ

 đ
o 

hệ
 số

 g
iã

n 
nở

 ẩ
m

 
20

0 
10

 
6,

50
4 

5.
00

0 

61
2 

M
20

2.
01

03
 

D
ụn

g 
cụ

 p
há

 v
ỡ 

m
ẫu

 k
ín

h 
20

0 
10

 
6,

50
4 

2.
50

0 



 

 

35
 

35
 

   
 CÔNG BÁO/Số 813 + 814/Ngày 19-9-2021      35

Đ
ịn

h 
m
ức

 (%
) 

St
t 

M
ã 

hi
ệu

 
L

oạ
i m

áy
 v

à 
th

iế
t b

ị 
Số

 c
a 

nă
m

 
K

hấ
u

ha
o 

Sử
a

ch
ữa

C
hi

 p
hí

 

kh
ác

 

N
gu

yê
n 

gi
á 

th
am

 k
hả

o 

(1
00

0 
V

N
D

) 

1 
2 

3 
4 

5 
6 

7 
8 

61
3 

M
20

2.
01

04
 

D
ụn

g 
cụ

 th
ử 

th
ấm

 m
ực

 
20

0 
10

 
6,

50
4 

50
0 

61
4 

M
20

2.
01

05
 

D
ụn

g 
cụ

 V
ic

a 
20

0 
10

 
6,

50
4 

1.
90

0 

61
5 

M
20

2.
01

06
 

D
ụn

g 
cụ

 x
ác

 đ
ịn

h 
độ

 b
ền

 v
a 
đậ

p 
 

20
0 

10
 

6,
50

4 
90

.0
00

 

61
6 

M
20

2.
01

07
 

D
ụn

g 
cụ

 x
ác

 đ
ịn

h 
độ

 b
ền

 v
a 

uố
n 

20
0 

10
 

6,
50

4 
80

.0
00

 

61
7 

M
20

2.
01

08
 

K
hu

ôn
 C

ap
pi

ng
 m
ẫu

 
20

0 
10

 
6,

50
4 

1.
50

0 

61
8 

M
20

2.
01

09
 

K
hu

ôn
 d
ập

 m
ẫu

 
20

0 
10

 
6,

50
4 

44
0 

61
9 

M
20

2.
01

10
 

K
íc

h 
ké

o 
th
ủy

 lự
c 

60
 t 

20
0 

10
 

2,
20

4 
20

.4
55

 

62
0 

M
20

2.
01

11
 

K
íc

h 
th
ủy

 lự
c 

80
0 

t 
20

0 
10

 
2,

20
4 

12
4.

15
0 

62
1 

M
20

2.
01

12
 

K
ín

h 
ph

ón
g 
đạ

i đ
o 

lư
ờn

g 
20

0 
10

 
2,

50
4 

3.
50

0 

62
2 

M
20

2.
01

13
 

K
ín

h 
lú

p 
20

0 
10

 
2,

50
4 

20
0 

62
3 

M
20

2.
01

14
 

M
áy

 b
ộ 
đà

m
 

20
0 

10
 

2,
50

4 
35

0 



 

 36
 

36
 

  
36 CÔNG BÁO/Số 813 + 814/Ngày 19-9-2021 

Đ
ịn

h 
m
ức

 (%
) 

St
t 

M
ã 

hi
ệu

 
L

oạ
i m

áy
 v

à 
th

iế
t b

ị 
Số

 c
a 

nă
m

 
K

hấ
u

ha
o 

Sử
a

ch
ữa

C
hi

 p
hí

 

kh
ác

 

N
gu

yê
n 

gi
á 

th
am

 k
hả

o 

(1
00

0 
V

N
D

) 

1 
2 

3 
4 

5 
6 

7 
8 

62
4 

M
20

2.
01

15
 

M
áy

 c
ắt

 q
ua

y 
ta

y 
20

0 
10

 
2,

50
4 

1.
20

0 

62
5 

M
20

2.
01

16
 

M
áy

 c
ắt

, m
ài

 m
ẫu

 v
ật

 li
ệu

 
20

0 
10

 
2,

50
4 

18
.0

00
 

62
6 

M
20

2.
01

17
 

M
áy

 đ
o 

da
o 
độ

ng
 đ

iệ
n 

tử
 (k

èm
 đ
ầu

 đ
o 

da
o 
độ

ng
 3

 c
hi
ều

) 
20

0 
10

 
2,

50
4 

28
1.

37
5 

62
7 

M
20

2.
01

18
 

M
áy

 đ
o 
độ

 b
ón

g 
20

0 
10

 
2,

50
4 

6.
50

0 

62
8 

M
20

2.
01

19
 

M
áy

 k
ho

an
 H

IL
TI

 h
oặ

c 
lo
ại

 tư
ơn

g 
tự

 
20

0 
10

 
2,

50
4 

15
.0

00
 

62
9 

M
20

2.
01

20
 

Th
iế

t b
ị đ

o 
độ

 d
ẫn

 n
ướ

c 
20

0 
10

 
3,

50
4 

2.
50

0 

63
0 

M
20

2.
01

21
 

Th
iế

t b
ị đ

o 
độ

 d
ày

 
20

0 
10

 
3,

50
4 

1.
50

0 

63
1 

M
20

2.
01

22
 

M
áy

 đ
o 
độ

 g
iã

n 
nở

 n
hi
ệt

 d
ài

 
20

0 
10

 
3,

50
4 

2.
50

0 

63
2 

M
20

2.
01

23
 

M
áy

 d
ò 

kh
uy
ết

 tậ
t 

20
0 

10
 

3,
50

4 
3.

50
0 

63
3 

M
20

2.
01

24
 

M
áy

 đ
o 

kí
ch

 th
ướ

c 
20

0 
10

 
3,

50
4 

2.
50

0 



 

 

37
 

37
 

   
 CÔNG BÁO/Số 813 + 814/Ngày 19-9-2021      37

Đ
ịn

h 
m
ức

 (%
) 

St
t 

M
ã 

hi
ệu

 
L

oạ
i m

áy
 v

à 
th

iế
t b

ị 
Số

 c
a 

nă
m

 
K

hấ
u

ha
o 

Sử
a

ch
ữa

C
hi

 p
hí

 

kh
ác

 

N
gu

yê
n 

gi
á 

th
am

 k
hả

o 

(1
00

0 
V

N
D

) 

1 
2 

3 
4 

5 
6 

7 
8 

63
4 

M
20

2.
01

25
 

M
áy

 đ
o 

th
ời

 g
ia

n 
kh

ô 
m

àn
g 

sơ
n 

20
0 

10
 

3,
50

4 
3.

00
0 

63
5 

M
20

2.
01

26
 

M
áy

 đ
o 
ứn

g 
su
ất

 b
ề 

m
ặt

 
20

0 
10

 
3,

50
4 

5.
00

0 

63
6 

M
20

2.
01

27
 

M
áy

 đ
o 
ứn

g 
su
ất

 đ
iệ

n 
tử

 
20

0 
10

 
3,

50
4 

5.
00

0 

63
7 

M
20

2.
01

28
 

M
áy

 H
ve

em
 

20
0 

10
 

2,
50

4 
15

.0
00

 

63
8 

M
20

2.
01

29
 

M
áy

 k
éo

 v
ải

 đ
ịa

 k
ỹ 

th
uậ

t 
20

0 
10

 
2,

50
4 

22
0.

00
0 

63
9 

M
20

2.
01

30
 

M
áy

 k
éo

, n
én

 W
D

W
-1

00
  

20
0 

10
 

2,
50

4 
22

0.
00

0 

64
0 

M
20

2.
01

31
 

M
áy

 th
ử 

cơ
 lý

 th
ạc

h 
ca

o 
20

0 
10

 
2,

50
4 

5.
00

0 

64
1 

M
20

2.
01

32
 

M
áy

 k
iể

m
 tr

a 
độ

 c
ứn

g 
20

0 
10

 
2,

50
4 

9.
90

0 

64
2 

M
20

2.
01

33
 

M
áy

 là
m

 sạ
ch

 b
ằn

g 
si

êu
 â

m
 

20
0 

10
 

2,
50

4 
3.

50
0 

64
3 

M
20

2.
01

34
 

M
áy

 m
ài

 m
òn

 b
ề 

m
ặt

 
20

0 
10

 
2,

50
4 

18
.0

00
 

64
4 

M
20

2.
01

35
 

M
áy

 m
ài

 m
òn

 sâ
u 

20
0 

10
 

2,
50

4 
4.

50
0 



 

 38
 

38
 

  
38 CÔNG BÁO/Số 813 + 814/Ngày 19-9-2021 

Đ
ịn

h 
m
ức

 (%
) 

St
t 

M
ã 

hi
ệu

 
L

oạ
i m

áy
 v

à 
th

iế
t b

ị 
Số

 c
a 

nă
m

 
K

hấ
u

ha
o 

Sử
a

ch
ữa

C
hi

 p
hí

 

kh
ác

 

N
gu

yê
n 

gi
á 

th
am

 k
hả

o 

(1
00

0 
V

N
D

) 

1 
2 

3 
4 

5 
6 

7 
8 

64
5 

M
20

2.
01

36
 

M
áy

 n
én

 c
ố 

kế
t 

20
0 

10
 

2,
50

4 
25

.0
00

 

64
6 

M
20

2.
01

37
 

M
áy

 p
hâ

n 
tíc

h 
th

àn
h 

ph
ần

 k
im

 lo
ại

 
20

0 
10

 
2,

50
4 

10
.0

00
 

64
7 

M
20

2.
01

38
 

M
áy

 q
ua

ng
 p

hổ
 đ

o 
hệ

 số
 p

hả
n 

xạ
  

   
   

   

án
h 

sá
ng

 
20

0 
10

 
2,

50
4 

50
.0

00
 

64
8 

M
20

2.
01

39
 

M
áy

 q
ua

ng
 p

hổ
 đ

o 
hệ

 số
 tr

uy
ền

 sá
ng

 
20

0 
10

 
2,

50
4 

60
.0

00
 

64
9 

M
20

2.
01

40
 

M
áy

 si
êu

 â
m

 đ
o 

vế
t n
ứt

 
20

0 
10

 
2,

50
4 

36
.5

00
 

65
0 

M
20

2.
01

41
 

M
áy

 so
i k

im
 tư
ơn

g 
20

0 
10

 
2,

20
4 

10
.0

00
 

65
1 

M
20

2.
01

42
 

M
áy

 th
ấm

 
20

0 
10

 
2,

20
4 

19
.9

00
 

65
2 

M
20

2.
01

43
 

M
áy

 th
ử 
độ

 b
ền

 n
én

, u
ốn

 
20

0 
10

 
2,

20
4 

21
0.

00
0 

65
3 

M
20

2.
01

44
 

M
áy

 th
ử 
độ

 b
ục

 
20

0 
10

 
1,

80
4 

5.
00

0 

65
4 

M
20

2.
01

45
 

M
áy

 th
ử 
độ

 rơ
i c

ôn
 

20
0 

10
 

1,
80

4 
4.

50
0 



 

 

39
 

39
 

   
 CÔNG BÁO/Số 813 + 814/Ngày 19-9-2021      39

Đ
ịn

h 
m
ức

 (%
) 

St
t 

M
ã 

hi
ệu

 
L

oạ
i m

áy
 v

à 
th

iế
t b

ị 
Số

 c
a 

nă
m

 
K

hấ
u

ha
o 

Sử
a

ch
ữa

C
hi

 p
hí

 

kh
ác

 

N
gu

yê
n 

gi
á 

th
am

 k
hả

o 

(1
00

0 
V

N
D

) 

1 
2 

3 
4 

5 
6 

7 
8 

65
5 

M
20

2.
01

46
 

M
áy

 u
ốn

 g
ạc

h 
20

0 
10

 
1,

80
4 

80
.0

00
 

65
6 

M
20

2.
01

47
 

N
ồi

 h
ấp

 á
p 

su
ất

 c
ao

 (A
ut

oc
la

ve
) 

20
0 

10
 

3,
50

4 
5.

50
0 

65
7 

M
20

2.
01

48
 

Th
iế

t b
ị đ

o 
ch

uy
ển

 v
ị I

nd
ic

at
or

 
20

0 
10

 
3,

50
4 

15
.0

00
 

65
8 

M
20

2.
01

49
 

Th
iế

t b
ị đ

o 
đi
ểm

 sư
ơn

g 
20

0 
10

 
3,

50
4 

10
.0

00
 

65
9 

M
20

2.
01

50
 

Th
iế

t b
ị đ

o 
độ

 b
ền

 ẩ
m

 
20

0 
10

 
3,

50
4 

10
.0

00
 

66
0 

M
20

2.
01

51
 

Th
iế

t b
ị đ

o 
độ

 c
ứn

g 
m

àn
g 

sơ
n 

20
0 

10
 

3,
50

4 
5.

00
0 

66
1 

M
20

2.
01

52
 

Th
iế

t b
ị đ

o 
độ

 d
ày

 
20

0 
10

 
3,

50
4 

1.
50

0 

66
2 

M
20

2.
01

53
 

Th
iế

t b
ị đ

o 
hệ

 số
 m

a 
sá

t 
20

0 
10

 
3,

50
4 

5.
00

0 

66
3 

M
20

2.
01

54
 

Th
iế

t b
ị đ

o 
th
ử 
độ

 k
ín

 
20

0 
10

 
3,

50
4 

5.
00

0 

66
4 

M
20

2.
01

55
 

Th
iế

t b
ị t

hử
 tí

nh
 n
ăn

g 
sử

 d
ụn

g 
củ

a 
sứ

   
 

vệ
 si

nh
 

20
0 

10
 

2,
80

4 
15

.0
00

 



 

 40
 

40
 

  
40 CÔNG BÁO/Số 813 + 814/Ngày 19-9-2021 

Đ
ịn

h 
m
ức

 (%
) 

St
t 

M
ã 

hi
ệu

 
L

oạ
i m

áy
 v

à 
th

iế
t b

ị 
Số

 c
a 

nă
m

 
K

hấ
u

ha
o 

Sử
a

ch
ữa

C
hi

 p
hí

 

kh
ác

 

N
gu

yê
n 

gi
á 

th
am

 k
hả

o 

(1
00

0 
V

N
D

) 

1 
2 

3 
4 

5 
6 

7 
8 

66
5 

M
20

2.
01

56
 

Th
iế

t b
ị t

hử
 v

a 
đậ

p 
ph
ản

 h
ồi

 
20

0 
10

 
2,

80
4 

10
.0

00
 

66
6 

M
20

2.
01

57
 

Tủ
 c

hi
ếu

 U
V

 
20

0 
10

 
2,

80
4 

5.
00

0 

66
7 

M
20

2.
01

58
 

Tủ
 k

hí
 h
ậu

 
20

0 
10

 
2,

80
4 

60
.0

00
 

66
8 

M
20

2.
01

59
 

Th
ướ

c 
đo

 v
ết

 n
ứt

 
20

0 
10

 
2,

80
4 

13
9 

66
9 

M
20

2.
01

60
 

V
i k
ế 

20
0 

10
 

2,
80

4 
13

9 

67
0 

M
20

2.
01

61
 

M
áy

 sc
an

ne
r (

kh
ổ 

A
o)

  
15

0 
13

 
3,

00
4 

11
9.

58
1 

67
1 

M
20

2.
01

62
 

M
áy

 v
ẽ 

pl
ot

te
r 

22
0 

13
 

3,
00

4 
99

.9
75

 

67
2 

M
20

2.
01

63
 

M
áy

 v
i t

ín
h 

22
0 

13
 

4,
00

4 
10

.0
89

 

67
3 

M
20

2.
01

64
 

M
áy

 tí
nh

 x
ác

h 
ta

y 
22

0 
13

 
3,

50
4 

18
.9

17
 

67
4 

M
20

2.
01

65
 

B
ể 
ổn

 n
hi
ệt

 
20

0 
10

 
3,

5 
4 

7.
45

2 

67
5 

M
20

2.
01

66
 

B
ếp

 g
as

 c
ôn

g 
ng

hi
ệp

 
15

0 
30

 
6,

5 
4 

50
0 



 

 

41
 

41
 

   
 CÔNG BÁO/Số 813 + 814/Ngày 19-9-2021      41

Đ
ịn

h 
m
ức

 (%
) 

St
t 

M
ã 

hi
ệu

 
L

oạ
i m

áy
 v

à 
th

iế
t b

ị 
Số

 c
a 

nă
m

 
K

hấ
u

ha
o 

Sử
a

ch
ữa

C
hi

 p
hí

 

kh
ác

 

N
gu

yê
n 

gi
á 

th
am

 k
hả

o 

(1
00

0 
V

N
D

) 

1 
2 

3 
4 

5 
6 

7 
8 

67
6 

M
20

2.
01

67
 

B
ìn

h 
th
ử 

bọ
t k

hí
 

20
0 

10
 

2,
5 

4 
27

.0
00

 

67
7 

M
20

2.
01

68
 

B
ộ 

dụ
ng

 c
ụ 

xá
c 
đị

nh
 h

àm
 lư
ợn

g 
cá

t 
20

0 
10

 
6,

5 
4 

1.
50

0 

67
8 

M
20

2.
01

69
 

B
ộ 

th
iế

t b
ị t

hí
 n

gh
iệ

m
 đ

iể
m

 h
óa

 m
ềm

 
(E

LE
) 

20
0 

10
 

2,
5 

4 
30

3.
03

0 

67
9 

M
20

2.
01

70
 

D
ụn

g 
cụ

 đ
o 

nh
ám

 
20

0 
10

 
6,

5 
4 

50
0 

68
0 

M
20

2.
01

71
 

D
ụn

g 
cụ

 th
ử 

va
 đ
ập

 b
i r
ơi

 
20

0 
10

 
6,

5 
4 

1.
20

0 

68
1 

M
20

2.
01

72
 

D
ụn

g 
cụ

 th
ử 

va
 đ
ập

 c
on

 lắ
c 

20
0 

10
 

6,
5 

4 
1.

20
0 

68
2 

M
20

2.
01

73
 

D
ụn

g 
cụ

 th
ử 

xu
yê

n 
20

0 
10

 
6,

5 
4 

1.
90

0 

68
3 

M
20

2.
01

74
 

D
ụn

g 
cụ

 x
ác

 đ
ịn

h 
sự

 th
ay

 đ
ổi

 c
hi
ều

 d
ài

 
củ

a 
m
ẫu

 v
ữa

 
20

0 
10

 
2,

2 
4 

2.
20

0 

68
4 

M
20

2.
01

75
 

D
ụn

g 
cụ

 x
ác

 đ
ịn

h 
th
ời

 g
ia

n 
bắ

t đ
ầu

 
đô

ng
 k
ết

 
20

0 
10

 
3,

5 
4 

3.
00

0 



 

 42
 

42
 

  
42 CÔNG BÁO/Số 813 + 814/Ngày 19-9-2021 

Đ
ịn

h 
m
ức

 (%
) 

St
t 

M
ã 

hi
ệu

 
L

oạ
i m

áy
 v

à 
th

iế
t b

ị 
Số

 c
a 

nă
m

 
K

hấ
u

ha
o 

Sử
a

ch
ữa

C
hi

 p
hí

 

kh
ác

 

N
gu

yê
n 

gi
á 

th
am

 k
hả

o 

(1
00

0 
V

N
D

) 

1 
2 

3 
4 

5 
6 

7 
8 

68
5 

M
20

2.
01

76
 

K
ho

án
g 

ch
uẩ

n 
20

0 
10

 
3,

5 
4 

1.
00

0 

68
6 

M
20

2.
01

77
 

K
hu

ng
 g

iá
 m

áy
 &

 M
áy

 g
ia

 tả
i 5

0 
tấ

n 

kỹ
 th

uậ
t s
ố 

20
0 

10
 

2,
5 

4 
37

.2
61

 

68
7 

M
20

2.
01

78
 

M
áy

 G
ig

ar
an

g 
20

0 
10

 
3,

5 
4 

10
.0

00
 

68
8 

M
20

2.
01

79
 

M
áy

 S
H

W
D

 
18

0 
10

 
1,

4 
4 

2.
05

6.
83

3 

68
9 

M
20

2.
01

80
 

M
áy

 b
ào

 g
ỗ 

18
0 

30
 

10
,5

4 
1.

20
0 

69
0 

M
20

2.
01

81
 

M
áy

 c
ắt

 M
ak

ita
 

20
0 

10
 

3,
5 

4 
3.

97
9 

69
1 

M
20

2.
01

82
 

M
áy

 c
ắt

 p
hẳ

ng
 

20
0 

10
 

2,
5 

4 
25

.0
00

 

69
2 

M
20

2.
01

83
 

M
áy

 đ
ầm

 x
oa

y 
22

0 
10

 
6,

5 
4 

6.
30

6 

69
3 

M
20

2.
01

84
 

M
áy

 đ
o 

ch
iề

u 
dà

y 
lớ

p 
bê

 tô
ng

 b
ảo

 v
ệ 

và
 đ

o 
đư
ờn

g 
kí

nh
 c
ốt

 th
ép

 
20

0 
10

 
2,

5 
4 

11
4.

35
0 



 

 

43
 

43
 

   
 CÔNG BÁO/Số 813 + 814/Ngày 19-9-2021      43

Đ
ịn

h 
m
ức

 (%
) 

St
t 

M
ã 

hi
ệu

 
L

oạ
i m

áy
 v

à 
th

iế
t b

ị 
Số

 c
a 

nă
m

 
K

hấ
u

ha
o 

Sử
a

ch
ữa

C
hi

 p
hí

 

kh
ác

 

N
gu

yê
n 

gi
á 

th
am

 k
hả

o 

(1
00

0 
V

N
D

) 

1 
2 

3 
4 

5 
6 

7 
8 

69
4 

M
20

2.
01

85
 

M
áy

 đ
o 
độ

 đ
àn

 h
ồi

 
20

0 
10

 
2,

5 
4 

62
.5

99
 

69
5 

M
20

2.
01

86
 

M
áy

 k
éo

, n
én

 th
ủy

 lự
c 

0,
5 

tấ
n 

20
0 

10
 

3,
5 

4 
8.

36
9 

69
6 

M
20

2.
01

87
 

M
áy

 k
éo

, n
én

 th
ủy

 lự
c 

20
 tấ

n 
20

0 
10

 
3,

5 
4 

25
.0

00
 

69
7 

M
20

2.
01

88
 

M
áy

 k
éo

, n
én

 th
ủy

 lự
c 

20
0 

tấ
n 

20
0 

10
 

2,
5 

4 
62

.0
00

 

69
8 

M
20

2.
01

89
 

M
áy

 k
éo

, n
én

 th
ủy

 lự
c 

50
 tấ

n 
20

0 
10

 
2,

5 
4 

35
.6

56
 

69
9 

M
20

2.
01

90
 

M
áy

 k
ho

an
 lấ

y 
m
ẫu

 c
hu

yê
n 

dụ
ng

 
20

0 
10

 
3,

5 
4 

6.
80

0 

70
0 

M
20

2.
01

91
 

M
áy

 k
hu
ấy

 v
à 

là
m

 m
át

 n
ướ

c 
20

0 
10

 
3,

5 
4 

5.
50

0 

70
1 

M
20

2.
01

92
 

M
áy

 th
ử 

cư
ờn

g 
độ

 b
ám

 d
ín

h 
22

0 
10

 
1,

4 
4 

18
.0

00
 

70
2 

M
20

2.
01

93
 

M
áy

 th
ử 
độ

 c
hố

ng
 th
ấm

 
20

0 
10

 
2,

5 
4 

18
.0

00
 

70
3 

M
20

2.
01

94
 

M
áy

 th
ử 

ké
o 

xá
c 
đị

nh
 c
ườ

ng
 đ
ộ 

bá
m

 

dí
nh

 
22

0 
10

 
1,

4 
4 

18
.0

00
 



 

 44
 

44
 

  
44 CÔNG BÁO/Số 813 + 814/Ngày 19-9-2021 

Đ
ịn

h 
m
ức

 (%
) 

St
t 

M
ã 

hi
ệu

 
L

oạ
i m

áy
 v

à 
th

iế
t b

ị 
Số

 c
a 

nă
m

 
K

hấ
u

ha
o 

Sử
a

ch
ữa

C
hi

 p
hí

 

kh
ác

 

N
gu

yê
n 

gi
á 

th
am

 k
hả

o 

(1
00

0 
V

N
D

) 

1 
2 

3 
4 

5 
6 

7 
8 

70
4 

M
20

2.
01

95
 

M
áy

 x
ác

 đ
ịn

h 
độ

 th
ấm

 n
ướ

c 
củ

a 
bê

 

tô
ng

 k
iể

u 
C

43
0 

(h
oặ

c 
C

43
1)

 
20

0 
10

 
2,

2 
4 

19
.9

00
 

70
5 

M
20

2.
01

96
 

N
hớ

t k
ế 

20
0 

10
 

6,
5 

4 
20

.0
00

 

70
6 

M
20

2.
01

97
 

N
hớ

t k
ế 

Su
tta

rd
 

20
0 

10
 

6,
5 

4 
15

0 

70
7 

M
20

2.
01

98
 

N
hớ

t k
ế 

V
eb

e 
20

0 
10

 
6,

5 
4 

6.
00

0 

70
8 

M
20

2.
01

99
 

Sú
ng

 b
ật

 n
ẩy

 
20

0 
10

 
3,

5 
4 

9.
00

0 

70
9 

M
20

2.
02

00
 

Th
iế

t b
ị đ

o 
gó

c 
ng

hỉ
 c
ủa

 c
át

 
20

0 
10

 
2,

5 
4 

2.
00

0 

71
0 

M
20

2.
02

01
 

Th
iế

t b
ị đ

o 
gó

c n
gh
ỉ t
ự 

nh
iê

n 
củ

a đ
ất

 rờ
i 

20
0 

10
 

2,
5 

4 
1.

50
0 

71
1 

M
20

2.
02

02
 

Th
iế

t b
ị đ

o 
nh

iệ
t đ
ộ 

bê
 tô

ng
 

20
0 

10
 

3,
5 

4 
1.

80
0 

71
2 

M
20

2.
02

03
 

Th
iế

t b
ị đ

o 
nh

iệ
t l
ượ

ng
 

20
0 

10
 

3,
5 

4 
1.

50
0 

71
3 

M
20

2.
02

04
 

Th
iế

t b
ị g

ia
 n

hi
ệt

 v
òn

g 
và

 b
i 

20
0 

10
 

3,
5 

4 
10

.0
00

 



 

 

45
 

45
 

   
 CÔNG BÁO/Số 813 + 814/Ngày 19-9-2021      45

Đ
ịn

h 
m
ức

 (%
) 

St
t 

M
ã 

hi
ệu

 
L

oạ
i m

áy
 v

à 
th

iế
t b

ị 
Số

 c
a 

nă
m

 
K

hấ
u

ha
o 

Sử
a

ch
ữa

C
hi

 p
hí

 

kh
ác

 

N
gu

yê
n 

gi
á 

th
am

 k
hả

o 

(1
00

0 
V

N
D

) 

1 
2 

3 
4 

5 
6 

7 
8 

71
4 

M
20

2.
02

05
 

Th
iế

t b
ị t

hử
 tả

i t
rọ

ng
 

20
0 

10
 

3,
5 

4 
10

.0
00

 

71
5 

M
20

2.
02

06
 

Th
iế

t b
ị w

he
el

 tr
ac

ki
ng

 
20

0 
10

 
2,

5 
4 

1.
38

7.
20

0 

71
6 

M
20

2.
02

07
 

Th
iế

t b
ị x

ác
 đ
ịn

h 
độ

 b
ền

 c
ọ 

rử
a 

20
0 

10
 

3,
5 

4 
40

.0
00

 

71
7 

M
20

2.
02

08
 

Th
iế

t b
ị x

ác
 đ
ịn

h 
th

ay
 đ
ổi

 c
hi
ều

 c
ao

 
cộ

t v
ữa

 
20

0 
10

 
6,

5 
4 

1.
00

0 

71
8 

M
20

2.
02

09
 

X
e 

ch
uy

ên
 d

ùn
g 

18
0 

10
 

1,
4 

4 
54

6.
00

0 

71
9 

M
20

2.
02

10
 

D
ụn

g 
cụ

 v
òn

g 
và

 b
i 

20
0 

10
 

6,
5 

4 
3.

50
0 

 
M

20
3.

00
00

 
M

Á
Y

 V
À

 T
H

IẾ
T

 B
Ị T

H
Í N

G
H

IỆ
M

 
Đ

IỆ
N

, Đ
Ư
Ờ

N
G

 D
Â

Y
 V

À
 T

R
Ạ

M
   

 
B

IẾ
N

 Á
P 

 
 

 
 

  

72
0 

M
20

3.
00

01
 

B
ộ 

tạ
o 

ng
uồ

n 
3 

ph
a 

22
0 

10
 

3,
50

5 
50

8.
24

6 

72
1 

M
20

3.
00

02
 

B
ộ 

ng
uồ

n 
A

C
-D

C
 

22
0 

10
 

3,
50

5 
49

.9
88

 



 

 46
 

46
 

  
46 CÔNG BÁO/Số 813 + 814/Ngày 19-9-2021 

Đ
ịn

h 
m
ức

 (%
) 

St
t 

M
ã 

hi
ệu

 
L

oạ
i m

áy
 v

à 
th

iế
t b

ị 
Số

 c
a 

nă
m

 
K

hấ
u

ha
o 

Sử
a

ch
ữa

C
hi

 p
hí

 

kh
ác

 

N
gu

yê
n 

gi
á 

th
am

 k
hả

o 

(1
00

0 
V

N
D

) 

1 
2 

3 
4 

5 
6 

7 
8 

72
2 

M
20

3.
00

03
 

C
ôn

g 
tơ

 m
ẫu

 x
ác

h 
ta

y 
22

0 
10

 
3,

50
5 

21
0.

61
3 

72
3 

M
20

3.
00

04
 

H
ộp

 b
ộ 
đo

 tg
d 

D
el

ta
 

22
0 

10
 

3,
50

5 
1.

00
0.

90
0 

72
4 

M
20

3.
00

05
 

H
ợp

 b
ộ 
đo

 lư
ờn

g 
 

22
0 

10
 

3,
50

5 
94

6.
21

2 

72
5 

M
20

3.
00

06
 

H
ợp

 b
ộ 

ph
ân

 tí
ch

 h
àm

 lư
ợn

g 
kh

í  
22

0 
10

 
3,

50
5 

1.
61

8.
86

8 

72
6 

M
20

3.
00

07
 

H
ợp

 b
ộ 

th
í n

gh
iệ

m
 c

ao
 á

p 
 

22
0 

10
 

3,
50

5 
50

7.
55

9 

72
7 

M
20

3.
00

08
 

H
ợp

 b
ộ 

th
í n

gh
iệ

m
 rơ

le
  

22
0 

10
 

3,
50

5 
95

5.
95

7 

72
8 

M
20

3.
00

09
 

M
áy

 đ
iề

u 
ch
ỉn

h 
đi
ện

 á
p 

1p
ha

  
22

0 
10

 
3,

50
5 

19
.8

35
 

72
9 

M
20

3.
00

10
 

M
áy

 đ
o 
độ

 A
 x

ít 
22

0 
10

 
3,

50
5 

18
2.

52
4 

73
0 

M
20

3.
00

11
 

M
áy

 đ
o 
độ

 c
hớ

p 
ch

áy
 k

ín
  

22
0 

10
 

3,
50

5 
17

4.
95

7 

73
1 

M
20

3.
00

12
 

M
áy

 đ
o 
độ

 n
hớ

t  
22

0 
10

 
3,

50
5 

15
0.

30
7 



 

 

47
 

47
 

   
 CÔNG BÁO/Số 813 + 814/Ngày 19-9-2021      47

Đ
ịn

h 
m
ức

 (%
) 

St
t 

M
ã 

hi
ệu

 
L

oạ
i m

áy
 v

à 
th

iế
t b

ị 
Số

 c
a 

nă
m

 
K

hấ
u

ha
o 

Sử
a

ch
ữa

C
hi

 p
hí

 

kh
ác

 

N
gu

yê
n 

gi
á 

th
am

 k
hả

o 

(1
00

0 
V

N
D

) 

1 
2 

3 
4 

5 
6 

7 
8 

73
2 

M
20

3.
00

13
 

M
áy

 đ
o 
đi
ện

 á
p 

xu
yê

n 
th
ủn

g 
22

0 
10

 
3,

50
5 

36
.5

74
 

73
3 

M
20

3.
00

14
 

M
áy

 đ
o 
đi
ện

 tr
ở 

m
ột

 c
hi
ều

 
22

0 
10

 
3,

50
5 

17
9.

65
8 

73
4 

M
20

3.
00

15
 

M
áy

 đ
o 
đi
ện

 tr
ở 

tiế
p 
đị

a 
22

0 
10

 
3,

50
5 

61
.1

09
 

73
5 

M
20

3.
00

16
 

M
áy

 đ
o 
đi
ện

 tr
ở 

tiế
p 

xú
c 

22
0 

10
 

3,
50

5 
10

4.
90

5 

73
6 

M
20

3.
00

17
 

C
ầu

 đ
o 

ta
ng

 d
ầu

 c
ác

h 
đi
ện

 
22

0 
10

 
3,

50
5 

36
5.

27
7 

73
7 

M
20

3.
00

18
 

M
áy

 đ
o 

tỷ
 tr
ọn

g 
22

0 
10

 
3,

50
5 

73
.4

91
 

73
8 

M
20

3.
00

19
 

M
áy

 đ
o 

vạ
n 

nă
ng

 
22

0 
10

 
3,

50
5 

15
1.

22
4 

73
9 

M
20

3.
00

20
 

M
áy

 c
hụ

p 
só

ng
 

22
0 

10
 

3,
50

5 
52

1.
31

7 

74
0 

M
20

3.
00

21
 

M
áy

 k
iể

m
 tr

a 
độ

 ổ
n 
đị

nh
 o

xy
 h

óa
 d
ầu

 
22

0 
10

 
3,

50
5 

37
4.

10
5 

74
1 

M
20

3.
00

22
 

M
áy

 p
há

t t
ần

 số
 

22
0 

10
 

3,
50

5 
13

3.
22

4 



 

 48
 

48
 

  
48 CÔNG BÁO/Số 813 + 814/Ngày 19-9-2021 

Đ
ịn

h 
m
ức

 (%
) 

St
t 

M
ã 

hi
ệu

 
L

oạ
i m

áy
 v

à 
th

iế
t b

ị 
Số

 c
a 

nă
m

 
K

hấ
u

ha
o 

Sử
a

ch
ữa

C
hi

 p
hí

 

kh
ác

 

N
gu

yê
n 

gi
á 

th
am

 k
hả

o 

(1
00

0 
V

N
D

) 

1 
2 

3 
4 

5 
6 

7 
8 

74
2 

M
20

3.
00

23
 

M
áy

 p
hâ

n 
tíc

h 
độ

 ẩ
m

 k
hí

 S
F6

 
22

0 
10

 
3,

50
5 

18
4.

24
4 

74
3 

M
20

3.
00

24
 

M
áy

 đ
o 

vi
 lư
ợn

g 
ẩm

 
22

0 
10

 
3,

50
5 

16
6.

70
2 

74
4 

M
20

3.
00

25
 

M
ê 

gô
m

 m
ét

 
22

0 
10

 
3,

50
5 

50
.4

46
 

74
5 

M
20

3.
00

26
 

Th
iế

t b
ị k

iể
m

 tr
a 

áp
 lự

c 
22

0 
10

 
3,

50
5 

86
.3

32
 

74
6 

M
20

3.
00

27
 

Th
iế

t b
ị t
ạo

 d
òn

g 
đi
ện

 
22

0 
10

 
3,

50
5 

49
9.

76
2 



 
 CÔNG BÁO/Số 813 + 814/Ngày 19-9-2021 49 
 

 49

Phụ lục VI 

PHƯƠNG PHÁP ĐO BÓC KHỐI LƯỢNG CÔNG TRÌNH 

(Kèm theo Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 

của Bộ trưởng Bộ Xây dựng) 

 

I. HƯỚNG DẪN CHUNG 

1. Đo bóc khối lượng công trình là việc xác định khối lượng cụ thể được thực 

hiện theo phương thức đo, đếm, tính toán, kiểm tra trên cơ sở kích thước, số lượng 

quy định trong bản vẽ thiết kế, thuyết minh thiết kế hoặc từ yêu cầu triển khai dự 

án, thi công xây dựng, chỉ dẫn kỹ thuật, các hồ sơ, chỉ dẫn khác có liên quan và các 

tiêu chuẩn, quy chuẩn xây dựng Việt Nam.  

2. Việc đo bóc khối lượng công trình phải phù hợp với mục đích sử dụng, 

phương pháp xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo quy định. 

3. Khối lượng đo bóc cần thể hiện được tính chất, kết cấu công trình, vật liệu 

chủ yếu sử dụng và biện pháp thi công, đảm bảo đủ điều kiện để xác định chi phí 

xây dựng. 

4. Đối với một số bộ phận công trình, công tác xây dựng thuộc công trình, 

hạng mục công trình chưa thể đo bóc được khối lượng chính xác, cụ thể thì có thể 

đưa ra “khối lượng tạm tính”. Khối lượng tạm tính được xác định khi công việc có 

trong hồ sơ thiết kế, yêu cầu thực hiện của dự án nhưng không thể xác định được 

khối lượng chính xác theo những quy tắc đo bóc. Khối lượng tạm tính sẽ được đo 

bóc tính toán lại khi thực hiện nghiệm thu, thanh toán và quyết toán hoặc thực hiện 

theo quy định cụ thể tại hợp đồng xây dựng. 

5. Trường hợp sử dụng số liệu thống kê khối lượng từ các chương trình phần 

mềm thiết kế, phần mềm chuyên dụng tự động xác định khối lượng thì khối lượng 

các công tác này cần phải được ghi rõ về cách thức xác định trong Bảng tổng hợp 

khối lượng xây dựng. Các khối lượng thống kê từ phần mềm thiết kế, phần mềm 

chuyên dụng phải phù hợp với cách xác định theo hướng dẫn này. 
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Người tổng hợp các khối lượng từ chương trình phần mềm thiết kế, phần mềm 

chuyên dụng hoặc người xác định khối lượng bằng phần mềm đo bóc khối lượng 

cần nắm rõ nội dung của các số liệu đó, bổ sung các thông tin mô tả phù hợp cho 

việc xác định chi phí hoặc áp dụng các đơn giá, định mức. 

6. Việc xác định khối lượng trong nghiệm thu, thanh toán và quyết toán chi phí 

xây dựng thực hiện theo các quy định trong hợp đồng và hướng dẫn đo bóc này. 

II. HƯỚNG DẪN CỤ THỂ 

1. Yêu cầu đối với việc đo bóc khối lượng công trình 

1.1. Hồ sơ đo bóc khối lượng công trình bao gồm: Bảng tổng hợp khối lượng 

xây dựng, Bảng chi tiết khối lượng công tác xây dựng, các Bảng thống kê chi tiết 

(nếu có). 

1.2. Yêu cầu trong xây dựng Bảng tổng hợp khối lượng xây dựng 

a) Bảng tổng hợp khối lượng xây dựng là bảng tổng hợp kết quả đo bóc khối 

lượng công tác xây dựng của công trình hoặc hạng mục công trình, cung cấp các 

thông tin về khối lượng và các thông tin có liên quan khác để làm cơ sở xác định 

chi phí xây dựng.  

b) Tất cả các công tác/nhóm công tác xây dựng cần thực hiện phải được ghi 

trong Bảng tổng hợp khối lượng xây dựng. Bảng tổng hợp khối lượng xây dựng 

được lập cho toàn bộ công trình hoặc lập riêng cho từng hạng mục công trình, gói 

thầu và theo kế hoạch tiến độ, yêu cầu thực hiện dự án. 

c) Nội dung chủ yếu của Bảng tổng hợp khối lượng xây dựng bao gồm: 

Danh mục các công tác/nhóm công tác, đơn vị tính, cách thức xác định khối 

lượng, kết quả xác định khối lượng, các thông tin mô tả công việc (nếu cần 

thiết). Việc bố trí và trình bày nội dung trong Bảng tổng hợp khối lượng xây 

dựng phải đơn giản và ngắn gọn. Mẫu Bảng tổng hợp khối lượng xây dựng xem 

tại khoản 1 Mục III. 
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1.3. Yêu cầu đối với Bảng chi tiết khối lượng công tác xây dựng công trình. 

Bảng chi tiết khối lượng công tác xây dựng của công trình, hạng mục công 

trình dùng để diễn giải chi tiết cách thức tính toán, kết quả xác định khối lượng 

trong quá trình đo bóc. Mẫu Bảng chi tiết khối lượng công tác xây dựng xem tại 

khoản 2 Mục III. 

1.4. Một số yêu cầu khác 

a) Danh mục công việc cần thực hiện đo bóc khối lượng phù hợp với bản vẽ 

thiết kế, với quy trình công nghệ, trình tự thi công xây dựng công trình, thể hiện 

được đầy đủ nội dung các công tác xây dựng cần xác định khối lượng, vị trí các bộ 

phận công trình, công tác xây dựng thuộc công trình. 

Đối với những công tác đã có trong danh mục định mức hoặc đơn giá xây 

dựng được cấp có thẩm quyền ban hành thì tên gọi, đơn vị tính các công tác đó 

ghi trong Bảng chi tiết khối lượng công tác xây dựng, Bảng tổng hợp khối 

lượng xây dựng công trình, hạng mục công trình phù hợp với tên gọi, đơn vị 

tính công tác xây dựng tương ứng trong hệ thống định mức hoặc đơn giá xây 

dựng công trình. 

b) Đơn vị tính được lựa chọn theo yêu cầu quản lý và thiết kế thể hiện, phù 

hợp với đơn vị tính trong hệ thống định mức và đơn vị đo lường theo quy định 

hiện hành. 

c) Các ký hiệu dùng trong Bảng chi tiết khối lượng công tác xây dựng của 

công trình, hạng mục công trình phải phù hợp với ký hiệu đã thể hiện trong bản vẽ 

thiết kế. Các khối lượng theo thống kê của thiết kế thì phải ghi rõ theo số liệu 

thống kê của thiết kế và chỉ rõ số hiệu của bản vẽ thiết kế có thống kê đó.  

d) Kết quả đo bóc khối lượng công tác xây dựng từ Bảng chi tiết khối lượng 

công tác xây dựng của công trình được tổng hợp vào Bảng tổng hợp khối lượng 

xây dựng sau khi đã được xử lý theo hướng dẫn làm tròn các trị số. Trường hợp kết 

quả tính toán là số thập phân thì lấy đến ba số sau dấu phẩy. 
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2. Trình tự triển khai công tác đo bóc khối lượng xây dựng công trình 

2.1. Nghiên cứu, kiểm tra nắm vững các thông tin trong bản vẽ thiết kế và 
tài liệu chỉ dẫn kèm theo. Trường hợp cần thiết, yêu cầu người thiết kế giải 
thích rõ các vấn đề về thiết kế có liên quan đến việc đo bóc khối lượng xây 
dựng công trình. 

2.2. Lập bảng chi tiết khối lượng công tác xây dựng của công trình, hạng mục 
công trình bao gồm: 

- Liệt kê danh mục công việc cần thiết thực hiện đo bóc khối lượng; 

- Phân chia các công việc thành các công tác cụ thể để thực hiện đo bóc. Khi 
thực hiện phân chia các công tác cần ưu tiên tuân theo quy cách đã được phân biệt 
trong hệ thống định mức, đơn giá dự toán sẵn có đã được công bố, nhóm nhân 
công thực hiện công việc; 

- Việc lựa chọn đơn vị tính thực hiện theo hướng dẫn nêu tại điểm b khoản 1.4 
Mục này; 

- Danh mục công việc/công tác cần đo bóc được trình bày phù hợp với bản vẽ 
thiết kế, trình tự thi công xây dựng công trình, thể hiện được đầy đủ nội dung các 
công tác xây dựng cần xác định khối lượng, vị trí các bộ phận công trình, công tác 
xây dựng thuộc công trình; 

- Đối với những công tác đã có trong danh mục định mức hoặc đơn giá xây 
dựng được cấp có thẩm quyền ban hành thì tên gọi, đơn vị tính các công tác đó ghi 
trong Bảng chi tiết khối lượng công tác xây dựng, Bảng tổng hợp khối lượng xây 
dựng, hạng mục công trình phù hợp với tên gọi, đơn vị tính công tác xây dựng 
tương ứng trong hệ thống định mức hoặc đơn giá xây dựng công trình. 

2.3. Thực hiện đo bóc khối lượng xây dựng công trình theo Bảng chi tiết khối 
lượng công tác xây dựng. 

2.4. Tổng hợp các khối lượng xây dựng đã đo bóc vào Bảng khối lượng 
xây dựng sau khi khối lượng đo bóc đã được xử lý theo hướng dẫn làm tròn 
các trị số. 
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2.5. Thực hiện rà soát, kiểm tra khối lượng xây dựng công trình đã được 

đo bóc 

Khối lượng xây dựng công trình sau khi được tổng hợp trong Bảng khối lượng 

xây dựng cần được rà soát, kiểm tra với các nội dung chủ yếu: 

- Sự đầy đủ về danh mục công tác theo hồ sơ thiết kế, yêu cầu triển khai dự án, 

thi công xây dựng; 

- Kiểm tra sự phù hợp của tên công tác, đơn vị tính, cách thức diễn giải tính 

toán, giá trị khối lượng sau khi đo bóc; 

- Sự rõ ràng của các thông tin cần thiết phục vụ cho việc xác định chi phí xây 

dựng đối với mỗi công tác; 

- Các yêu cầu khác đối với việc đo bóc khối lượng phục vụ cho việc lập và 

quản lý chi phí, quản lý khối lượng xây dựng công trình. 

Người chủ trì đo bóc khối lượng chịu trách nhiệm chính về nội dung, chất 

lượng của các thông tin, số liệu trong Bảng đo bóc khối lượng. Người thực hiện đo 

bóc khối lượng có trách nhiệm phối hợp, giải thích, làm rõ nội dung liên quan đến 

kết quả đo bóc với người chủ trì. 

3. Đo bóc theo diện tích, quy mô công suất hoặc năng lực phục vụ theo 

thiết kế công trình 

3.1. Đo bóc khối lượng theo diện tích, quy mô công suất hoặc năng lực phục 

vụ được thực hiện làm cơ sở để xác định sơ bộ tổng mức đầu tư, tổng mức đầu tư 

xây dựng theo phương pháp xác định theo suất vốn đầu tư xây dựng công trình. 

3.2. Đo bóc theo diện tích xây dựng 

a) Đo bóc theo diện tích sàn xây dựng đối với công trình dân dụng và 

công nghiệp 

- Khối lượng diện tích sàn xây dựng công trình là tổng diện tích sàn xây dựng 

của tất cả các tầng, bao gồm cả các tầng hầm, tầng nửa hầm, tầng kỹ thuật, tầng áp 
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mái và tầng mái tum (nếu có). Diện tích sàn xây dựng của một tầng là diện tích sàn 

xây dựng của tầng đó, gồm cả tường bao (hoặc phần tường chung thuộc về nhà) và 

diện tích mặt bằng của lôgia, ban công, cầu thang, giếng thang máy, hộp kỹ thuật, 

ống khói;  

- Các thông tin mô tả bao gồm: chiều cao công trình (chiều cao từng tầng hoặc 
chiều cao toàn bộ tòa nhà), số lượng tầng (bao gồm tầng nổi, tầng hầm), tính chất 
kết cấu, vật liệu sử dụng chủ yếu, biện pháp gia cố nền đặc biệt và các thông tin 
khác có liên quan đến việc xác định chi phí (nếu có) cần được ghi trong Bảng chi 
tiết khối lượng công tác xây dựng. 

b) Đo bóc theo diện tích cầu giao thông 

- Khối lượng diện tích cầu giao thông đường bộ tính theo chiều rộng là hết gờ 
lan can ngoài và chiều dài đến hết đuôi mố; 

- Các thông tin mô tả bao gồm: loại cầu, loại dầm cầu, bề rộng cầu, chiều dài 
nhịp, loại cọc, chiều dài cọc móng và các thông tin khác có liên quan đến việc 
xác định chi phí (nếu có) cần được ghi trong Bảng chi tiết khối lượng công tác 
xây dựng.  

3.3. Đo bóc theo quy mô công suất hoặc năng lực phục vụ của công trình 

a) Đối với những công trình đã có trong danh mục suất vốn đầu tư được cấp có 
thẩm quyền ban hành thì đơn vị tính sử dụng để đo bóc phù hợp với đơn vị tính 
tương ứng trong tập suất vốn đầu tư ban hành. 

b) Khi đo bóc khối lượng theo quy mô công suất, theo thông số kỹ thuật hoặc 
năng lực phục vụ theo thiết kế của công trình, các thông tin mô tả cần được thể 
hiện rõ về tính chất, đặc điểm và loại vật liệu sử dụng xác định từ thiết kế cơ sở và 
các yêu cầu cần thiết khác trong dự án.  

4. Đo bóc theo nhóm công tác xây dựng, đơn vị kết cấu hoặc bộ phận 
công trình 

4.1. Danh mục nhóm công tác, đơn vị kết cấu hoặc bộ phận công trình được 
lựa chọn trên cơ sở mục tiêu thực hiện công việc chính trong quá trình xây dựng.  
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4.2. Đơn vị tính  

a) Xác định phù hợp với loại công tác xây dựng chính, đơn vị kết cấu hoặc bộ 
phận của công trình, đảm bảo thuận tiện nhất trong việc đo đếm trên bản vẽ hoặc 
ngoài thực địa khi xây dựng công trình và phải phù hợp với đơn vị tính theo định 
mức đã được công bố (nếu có). 

b) Đối với những nhóm công tác, đơn vị kết cấu hoặc bộ phận công trình đã có 
trong danh mục định mức, đơn giá được cấp có thẩm quyền ban hành thì tên gọi, 
đơn vị tính ghi trong Bảng chi tiết khối lượng công tác xây dựng, Bảng tổng hợp 
khối lượng công tác xây dựng công trình, hạng mục công trình phù hợp với tên 
gọi, đơn vị tính trong tập định mức, đơn giá ban hành. 

4.3. Khối lượng đo bóc theo nhóm công tác xây dựng, đơn vị kết cấu hoặc bộ 
phận công trình được thực hiện theo phương thức đo, đếm, tính toán, kiểm tra trên 
cơ sở kích thước, số lượng và thống kê trong hồ sơ thiết kế của công trình, các chỉ 
dẫn kỹ thuật, yêu cầu công việc phải thực hiện của công trình. 

5. Đo bóc theo công tác xây dựng chủ yếu 

5.1. Công tác phá dỡ 

Khối lượng công tác phá dỡ được phân loại theo loại cấu kiện cần phá dỡ, loại 
vật liệu cần phá dỡ, biện pháp thi công và điều kiện thi công. 

Phần mô tả trong công tác phá dỡ cần ghi chú về biện pháp chống đỡ (nếu có), 
khối lượng biện pháp chống đỡ và vận chuyển phế thải ra khỏi công trình được 
tính toán thành những công tác riêng biệt. 

Khối lượng vật liệu sau khi phá dỡ nếu được tận dụng (tận dụng hết, tận dụng 
bao nhiêu %...) thì cần được ghi rõ trong phần mô tả khoản mục công việc trong 
Bảng tổng hợp khối lượng xây dựng.  

5.2. Công tác đào, đắp 

Khối lượng đào phải được đo bóc theo nhóm, loại công tác, cấp đất, đá, độ 
sâu đào, bề rộng của hố đào, điều kiện thi công, biện pháp thi công (thủ công 
hay cơ giới). 
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Khối lượng đắp phải được đo bóc theo nhóm, loại công tác, theo loại vật liệu 

đắp (đất, đá, cát...), cấp đất đá, độ dày của lớp vật liệu đắp, độ chặt yêu cầu khi 

đắp, điều kiện thi công, biện pháp thi công (thủ công hay cơ giới). 

Khối lượng công tác đào, đắp được tính theo kích thước trong bản vẽ thiết 

kế, tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu, không tính thêm độ nở rời, co ngót hoặc 

hao hụt.  

Trường hợp đào đất để đắp thì khối lượng đất đào bằng khối lượng đất đắp 

nhân với hệ số chuyển đổi từ đất đào sang đất đắp. Trường hợp mua đất rời để đắp 

thì khối lượng đất rời dùng để đắp được xác định căn cứ vào khối lượng đất đo tại 

nơi đắp nhân với hệ số tơi xốp của đất (bằng khối lượng thể tích khô của đất theo 

yêu cầu thiết kế chia cho khối lượng thể tích khô xốp ngoài hiện trường).  

Khối lượng đào, đắp khi đo bóc không bao gồm khối lượng các công trình 

ngầm chiếm chỗ (đường ống kỹ thuật, cống thoát nước...). Trong khối lượng đào 

không tính riêng khối lượng các loại đất/đá mà khác với cấp đất/đá đang thực hiện 

đo bóc nếu khối lượng đó nhỏ hơn 1m3. 

Đối với công tác đào, đắp móng công trình nhà cao tầng, công trình thủy công, 

trụ cầu, mố cầu, hầm, các công trình theo tuyến, nền đất yếu thì trong phần mô tả 

đào, đắp cần ghi rõ biện pháp thi công phục vụ đào, đắp như làm cừ chống sạt 

lở...(nếu có).  

Việc tận dụng vật liệu sau khi đào (tận dụng hết, tận dụng bao nhiêu %… 

nếu có), phương án vận chuyển vật liệu đào ra khỏi công trình cần được ghi cụ 

thể trong phần mô tả của khoản mục công việc trong Bảng tổng hợp khối lượng 

xây dựng. 

5.3. Công tác xây 

Khối lượng công tác xây được đo bóc, phân loại riêng theo loại vật liệu xây 

(gạch, đá...), mác vữa xây, chiều dày khối xây, chiều cao công trình, theo bộ phận 

công trình và điều kiện thi công. 
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Khối lượng xây dựng được đo bóc bao gồm cả các phần nhô ra và các chi tiết 

liên kết gắn liền với khối xây thể hiện trong thiết kế, không phải trừ khối lượng các 

khoảng trống không phải xây trong khối xây có diện tích nhỏ hơn 0,25m2. 

Độ dày của tường khi xác định không bao gồm lớp ốp mặt, lớp phủ bề mặt 

(lớp trát). Độ dày của tường vát là độ dày trung bình của tường đó. 

Xây tường độc lập có chiều dài lớn hơn không quá 4 lần chiều dày tường được 

tính là xây cột, trụ. 

Khối lượng cột, trụ gắn với tường, được thiết kế cùng một loại vật liệu với 

tường, thực hiện thi công cùng với xây tường, khi đo bóc khối lượng thì được tính 

là khối lượng của tường đó. 

5.4. Công tác bê tông 

Khối lượng bê tông được đo bóc, phân loại riêng theo phương thức sản xuất 

bê tông (bê tông trộn tại chỗ, bê tông thương phẩm), theo loại bê tông sử dụng 

(bê tông đá dăm, bê tông át phan, bê tông chịu nhiệt, bê tông bền sunfat...), kích 

thước vật liệu (đá, sỏi, cát...), mác xi măng, mác vữa bê tông, theo chi tiết bộ 

phận kết cấu (móng, tường, cột...), theo chiều dày khối bê tông, theo chiều cao 

công trình, theo cấu kiện bê tông (bê tông đúc sẵn), theo điều kiện thi công và 

biện pháp thi công.  

Khối lượng bê tông được đo bóc là toàn bộ kết cấu bê tông kể cả các phần nhô 

ra, không trừ thể tích cốt thép có hàm lượng < 2% so với thể tích cấu kiện bê tông, 

dây buộc, bản mã, các bộ phận ứng suất trước (ngoại trừ ống luồn cáp, ống siêu 

âm), các lỗ rỗng trên bề mặt kết cấu bê tông có thể tích nhỏ hơn 0,1m3 nằm trong 

bê tông. 

Cột, trụ nối với tường, nếu có cùng loại cấp phối, mác bê tông với tường và 

không có yêu cầu phải đúc riêng thì khi đo bóc được đo như bộ phận của tường. 

Phần bê tông giao giữa cột và dầm nếu có cùng loại cấp phối, mác bê tông và 

không có yêu cầu phải đúc riêng thì khi đo bóc được đo như bộ phận của dầm. 
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Phần bê tông dầm, cột, vách nằm trong tấm sàn nếu có cùng loại cấp phối, mác 

bê tông với tấm sàn và không có yêu cầu phải đúc riêng thì khi đo bóc được đo 

như bộ phận của sàn. 

Những yêu cầu đặc biệt về các biện pháp đầm, bảo dưỡng hoặc biện pháp kỹ 

thuật xử lý đặc biệt theo thiết kế hoặc tiêu chuẩn, quy phạm, phương án vận 

chuyển bê tông (cự ly, loại xe), tỷ lệ cấp phối bê tông cần được ghi rõ trong Bảng 

chi tiết khối lượng công tác xây dựng và Bảng tổng hợp khối lượng xây dựng. 

5.5. Công tác ván khuôn 

Khối lượng ván khuôn được đo bóc, phân loại riêng theo yêu cầu thiết kế, chất 

liệu sử dụng làm ván khuôn (thép, gỗ, gỗ dán phủ phim...). 

Khối lượng ván khuôn được đo cho bề mặt của bê tông cần phải chống đỡ tạm 

thời trong khi đúc (kể cả các phần ván khuôn nhô ra theo tiêu chuẩn kỹ thuật hoặc 

chỉ dẫn kỹ thuật), không phải trừ các lỗ rỗng trên bề mặt kết cấu bê tông có diện 

tích nhỏ hơn 1m2. 

Đối với khối lượng ván khuôn theo tấm định hình khi thi công theo yêu cầu kỹ 

thuật có kích thước lớn hơn 3m2 không phải trừ diện tích ván khuôn các lỗ rỗng 

trên bề mặt kết cấu bê tông. 

Ván khuôn để lại công trình, chất liệu sử dụng làm ván khuôn, số lần luân 

chuyển ván khuôn (nếu cần thiết) cần được nêu rõ trong phần mô tả của khoản 

mục công việc trong Bảng tổng hợp khối lượng xây dựng. 

5.6. Công tác cốt thép 

Khối lượng cốt thép phải được đo bóc, phân loại theo loại thép (thép thường và 

thép dự ứng lực, thép trơn, thép vằn), mác thép, nhóm thép, đường kính cốt thép 

theo chi tiết bộ phận kết cấu (móng, cột, tường...) và điều kiện thi công.  

Khối lượng cốt thép được đo bóc bao gồm khối lượng cốt thép, mối nối chồng, 

nối ren, nối ống, miếng đệm, con kê, bu lông liên kết và khối lượng cốt thép biện 

pháp thi công như thép chống giữa hai lớp cốt thép... (nếu có). 
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Khối lượng thép được xác định theo trọng lượng riêng của thép theo đường 

kính danh nghĩa (nằm trong giới hạn tiêu chuẩn cho phép). 

Các thông tin cường độ tiêu chuẩn, hình dạng bề mặt và các đặc điểm về nhận 

dạng khác cần được ghi rõ trong Bảng chi tiết khối lượng công tác xây dựng, Bảng 

tổng hợp khối lượng công tác xây dựng. 

5.7. Công tác cọc 

Khối lượng cọc phải được đo bóc, phân loại theo loại vật liệu chế tạo cọc (cọc 

tre, cọc gỗ, bê tông cốt thép, thép,…), kích thước cọc (chiều dài mỗi cọc, đường 

kính, tiết diện...), biện pháp thi công (đóng, ép,…) cọc, độ sâu cọc, cấp đất đá, điều 

kiện thi công (trên cạn, dưới nước, môi trường nước ngọt, nước lợ, nước mặn) và 

biện pháp thi công (thủ công, thi công bằng máy). 

Độ sâu cọc được đo dọc theo trục của cọc từ điểm bắt đầu tiếp xúc với mặt đất 

tới cao độ mũi cọc.  

Các thông tin liên quan đến các yêu cầu cần thiết khi đóng cọc, nối cọc, phá dỡ 

đầu cọc cần được ghi rõ trong Bảng chi tiết khối lượng công tác xây dựng, Bảng 

tổng hợp khối lượng xây dựng. 

Đối với kết cấu cọc Barrette hay cọc bê tông cốt thép đúc sẵn tại hiện trường, 

việc đo bóc khối lượng công tác bê tông, cốt thép cọc như hướng dẫn về khối 

lượng công tác bê tông (khoản 5.4) và cốt thép (khoản 5.6) đã quy định ở trên. 

Các ống vách để lại vĩnh viễn (phục vụ công tác cọc khoan nhồi, tường cừ giữ 

lại…) phải được ghi rõ trong Bảng chi tiết khối lượng công tác xây dựng, Bảng 

tổng hợp khối lượng xây dựng. 

5.8. Công tác khoan 

Khối lượng công tác khoan phải được đo bóc, phân loại theo đường kính lỗ 

khoan, chiều sâu khoan, điều kiện khoan (khoan trên cạn hay khoan dưới nước, 

môi trường nước ngọt, nước lợ, nước mặn), cấp đất, đá; phương pháp khoan 
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(khoan thẳng, khoan xiên) và thiết bị khoan (khoan xoay, khoan guồng xoắn, 

khoan lắc...), kỹ thuật sử dụng bảo vệ thành lỗ khoan (ống vách, bentonit...). 

Chiều sâu khoan được đo dọc theo lỗ khoan, tính từ điểm bắt đầu tiếp xúc với 

mặt đất đến cao độ đáy hố khoan.  

Các thông tin về công tác khoan: Chiều sâu khoan, cấp đất đá, điều kiện khi 

khoan (khoan trên cạn, dưới nước, độ sâu mực nước, tốc độ dòng chảy, mực nước 

thủy triều lên và xuống, chiều sâu ngàm vào đá, chiều dài ống vách phụ (nếu 

có),...) cần được ghi rõ trong Bảng chi tiết khối lượng công tác xây dựng, Bảng 

tổng hợp khối lượng xây dựng.  

5.9. Công tác làm đường 

Khối lượng công tác làm đường phải được đo bóc, phân loại theo loại đường 

(bê tông xi măng, bê tông át phan, láng nhựa, cấp phối...), theo trình tự của kết cấu 

(nền, móng, mặt đường), chiều dày của từng lớp, theo biện pháp thi công.  

Khối lượng làm đường khi đo bóc không phải trừ các khối lượng lỗ trống trên 

mặt đường (như hố ga, hố thăm hoặc tương tự) có diện tích nhỏ hơn 1m2.  

Các thông tin về loại vật liệu, chiều dày các lớp cấp phối, mặt cắt ngang 

đường, lề đường cần được ghi rõ trong Bảng chi tiết khối lượng công tác xây dựng, 

Bảng tổng hợp khối lượng xây dựng. 

Khối lượng công tác vỉa hè, dải phân cách, lan can phòng hộ, sơn kẻ, diện 

tích trồng cỏ, hệ thống cọc tiêu, biển báo hiệu, hệ thống chiếu sáng... được đo 

bóc riêng. 

Các công tác xây, bê tông, cốt thép... thuộc công tác làm đường, khi đo bóc 

như hướng dẫn về đo bóc khối lượng công tác xây (khoản 5.3), công tác bê tông 

(khoản 5.4) và công tác cốt thép (khoản 5.6) quy định ở trên.  

5.10. Công tác đường ống 

Khối lượng công tác đường ống được đo bóc, phân loại theo loại ống, kích 

thước ống, vật liệu chế tạo (bê tông, gang, thép,…).  



 
 CÔNG BÁO/Số 813 + 814/Ngày 19-9-2021 61 
 

 61

Chiều dài của đường ống được đo dọc theo đường trung tâm của đường ống. 

Chiều dài của đường ống cấp nước phân phối, thoát nước được đo bao gồm chiều 

dài có phụ kiện và van. Chiều dài đường ống thoát nước (mưa, bẩn) không tính 

chiều dài ở các hố ga, hố thu và hố thăm chiếm chỗ.  

Vật liệu, kiểu nối, đường kính ống và yêu cầu lót ống được nêu rõ trong Bảng 

chi tiết khối lượng công tác xây dựng, Bảng tổng hợp khối lượng xây dựng. 

5.11. Công tác kết cấu thép 

Khối lượng kết cấu thép phải được đo bóc, phân loại theo chủng loại thép, đặc 

tính kỹ thuật của thép, kích thước kết cấu, các kiểu liên kết (hàn, bu lông...), các 

yêu cầu kỹ thuật cần thiết khi gia công, lắp dựng, biện pháp gia công, lắp dựng 

(thủ công, cơ giới, trụ chống tạm khi lắp dựng kết cấu thép...). 

Khối lượng kết cấu thép được đo bóc theo khối lượng của các thanh thép, các 

tấm thép tạo thành. Khối lượng kết cấu thép bao gồm cả mối nối chồng theo quy 

định của tiêu chuẩn kỹ thuật, khối lượng cắt xiên, cắt vát các đầu hoặc các khối 

lượng khoét bỏ để tạo ra các rãnh, lỗ hoặc khắc hình trên bề mặt kết cấu thép mà 

mỗi lỗ có diện tích nhỏ hơn 0,1m2 cũng như khối lượng bu lông, đai ốc, con kê 

nhưng không bao gồm khối lượng các bu lông, chi tiết gá lắp, lắp ráp tạm thời.  

Đối với kết cấu thép phục vụ thi công cần nêu rõ thời gian sử dụng, số lần luân 

chuyển, thanh lý thu hồi... trong Bảng chi tiết khối lượng công tác xây dựng, Bảng 

tổng hợp khối lượng xây dựng. 

5.12. Công tác kết cấu gỗ 

Khối lượng kết cấu gỗ phải được đo bóc, phân loại theo nhóm gỗ, theo chi tiết 

bộ phận kết cấu (vì kèo gỗ, xà gồ gỗ, cầu phong gỗ, dầm gỗ, kết cấu gỗ mặt 

cầu…), kích thước cấu kiện, chi tiết liên kết, mối nối trong kết cấu không gian, 

theo điều kiện thi công và biện pháp thi công. 

Khối lượng bao gồm cả mối nối, mối ghép bằng gỗ. Đối với sàn, vách, trần 

gỗ không trừ khối lượng khoảng trống, lỗ rỗng có diện tích nhỏ hơn 0,25m2. 
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Không tính các vật liệu dùng để chống đỡ khi lắp dựng kết cấu gỗ như đà giáo, 

thanh chống… 

Chiều dài của các bộ phận gỗ được đo là tổng chiều dài không trừ mối nối và 

mối ghép. 

Khối lượng các vật liệu kim khí để tăng cường độ cứng cho kết cấu gỗ và mối 

nối bằng sắt thép, bu lông, neo, tăng đơ, đinh… và các lớp hoàn thiện bề mặt được 

đo bóc riêng. 

Vật liệu, loại và kích thước của đồ gá lắp được nêu rõ trong Bảng chi tiết khối 

lượng công tác xây dựng, Bảng tổng hợp khối lượng xây dựng. 

5.13. Công tác hoàn thiện 

a) Yêu cầu chung của công tác hoàn thiện 

Khối lượng công tác hoàn thiện được đo bóc, phân loại theo công việc cần 

hoàn thiện (trát, láng, ốp, lát, sơn, mạ, làm cửa, làm trần, làm mái...), theo chiều 

dày bề mặt cần hoàn thiện (trát, láng, sơn, mạ…), theo chủng loại đặc tính kỹ thuật 

vật liệu sử dụng hoàn thiện (loại vữa, mác vữa, loại gỗ, loại đá, loại tấm trần, loại 

mái...), theo chi tiết bộ phận kết cấu (dầm, cột, tường, trụ, trần, mái...), theo điều 

kiện thi công và biện pháp thi công. 

Khối lượng công tác hoàn thiện khi đo bóc không phải trừ đi khối lượng các lỗ 

rỗng, khoảng trống không phải hoàn thiện có diện tích nhỏ hơn 0,25m2.  

Các thông tin về đặc tính kỹ thuật của vật liệu cần được ghi rõ trong Bảng chi 

tiết khối lượng công tác xây dựng và Bảng tổng hợp khối lượng xây dựng. 

b) Đo bóc công tác trát, láng 

Khối lượng được đo bóc là khối lượng bề mặt cần hoàn thiện được xác định 

tiếp xúc với nền của kết cấu bao gồm cả khe nối trơn, các bờ, các góc, chỗ giao cắt 

phẳng, các phần lõm vào, lồi ra... Khối lượng các gờ chỉ, các phào và các vật liệu 

dùng để liên kết phục vụ công tác trát, láng như các miếng giữ góc, các sợi, các 

lưới thép được tính riêng. 
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c) Đo bóc công tác lát, ốp 

Khối lượng được đo bóc là khối lượng bề mặt cần ốp, lát của kết cấu bao gồm 

cả chỗ nối, các gờ, các góc, lát tạo đường máng và rãnh, lát trên đường ống dẫn 

ngầm và nắp hố thăm, lát vào các khung và lát xung quanh các đường ống, dầm 

chìa và tương tự... 

Khối lượng các chi tiết trang trí ở gờ, ở các góc và chỗ giao nhau được tính riêng. 

d) Đo bóc công tác cửa  

Khối lượng được đo bóc theo loại cửa và theo bộ phận của cửa như khung cửa, 

cánh cửa, các thanh nẹp, các tấm nẹp trang trí, hộp cửa, vật liệu chèn khe (nếu có), 

các loại khóa, các loại phụ kiện tự đóng, mở… 

Các thông tin như chất liệu cửa (cửa gỗ, cửa kính, cửa kim loại, cửa nhựa, cửa 

cuốn…), tính chất loại vật liệu (nhóm gỗ, chất liệu kim loại,…), phương pháp liên 

kết, đặc điểm vị trí lắp dựng (tường gạch, tường bê tông, kết cấu gỗ…), xử lý bề 

mặt và hoàn thiện trước khi lắp dựng cần được ghi rõ trong Bảng chi tiết khối 

lượng công tác xây dựng. 

đ) Đo bóc công tác trần 

Khối lượng được đo bóc theo loại trần (bao gồm tấm trần, hệ dầm trần, khung 

treo, các thanh giằng, miếng đệm, thanh viền,...) thuộc hệ thống kỹ thuật công trình 

được gắn vào trần. 

Khối lượng đo bóc có thể tính riêng theo tấm trần và hệ dầm trần, khung treo… 

e) Đo bóc công tác mái 

Khối lượng được đo bóc theo loại mái, bề mặt cần lợp mái ứng với từng khối 

lượng theo bộ phận của mái như vì kèo, giằng vì kèo, xà gồ, cầu phong, lớp mái 

theo vật liệu sử dụng (gồm cả làm úp nóc, bờ chảy). 

g) Công tác sơn  

Khối lượng sơn tường được đo bóc là khối lượng bề mặt cần hoàn thiện. 
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Diện tích được đo cho công tác sơn đường ống là chiều dài nhân với chu vi của 

đoạn ống được sơn không trừ hoặc thêm các mặt bích, van, giá treo và các phụ 

kiện nhô lên khác. 

Khi tính toán diện tích sơn các bộ phận kết cấu kim loại, không tính toán chi 

tiết cho từng tấm nối, đinh tán, bu lông, đai ốc và các chi tiết tương tự. 

Đối với kết cấu thép có yêu cầu sơn bảo vệ trước khi lắp đặt thì khối lượng sơn 

được bổ sung thêm khối lượng sơn vá, dặm hoàn thiện sau khi lắp đặt. 

5.14. Công tác lắp đặt hệ thống kỹ thuật công trình 

Khối lượng lắp đặt hệ thống kỹ thuật công trình như cấp điện, nước, thông gió, 

cấp nhiệt, điện nhẹ, báo cháy, chữa cháy... được đo bóc, phân loại theo từng loại 

vật tư, phụ kiện và theo các thông số kỹ thuật (tiết diện, chủng loại,…) của hệ 

thống kỹ thuật công trình theo thiết kế sơ đồ của hệ thống, có tính đến các điểm 

cong, gấp khúc theo chi tiết bộ phận kết cấu, theo các modul lắp đặt, theo kiểu liên 

kết, theo biện pháp thi công và điều kiện thi công (chiều cao, độ sâu lắp đặt). 

5.15. Công tác lắp đặt thiết bị công trình 

Khối lượng lắp đặt thiết bị công trình được đo bóc, phân loại theo loại thiết bị, 

tổ hợp, hệ thống thiết bị cần lắp đặt, theo các modul lắp đặt, theo kiểu liên kết, theo 

biện pháp thi công và điều kiện thi công (chiều cao, độ sâu lắp đặt),... 

Khối lượng lắp đặt thiết bị công trình bao gồm tất cả các phụ kiện để hoàn 

thiện tại chỗ, các thiết bị, tổ hợp, hệ thống thiết bị theo thiết kế và phục vụ công tác 

kiểm tra, chạy thử, vận hành tạm. 

5.16. Công tác dàn giáo phục vụ thi công 

Khối lượng công tác dàn giáo phục vụ thi công bao gồm cả công tác lắp dựng 

và tháo dỡ được đo bóc theo chủng loại dàn giáo (dàn giáo tre, gỗ, thép và dàn giáo 

công cụ), theo mục đích sử dụng (dàn giáo trong, dàn giáo ngoài, dàn giáo hoàn 

thiện trụ, cột độc lập...), thời gian sử dụng dàn giáo, số lần luân chuyển, thanh lý 

thu hồi... 
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Chiều cao dàn giáo là chiều cao từ cốt mặt nền, sàn hiện tại của công trình đến 

độ cao lớn nhất bảo đảm đủ điều kiện thuận lợi để thi công. 

Đo bóc khối lượng dàn giáo thép công cụ phục vụ thi công thì ngoài các hướng 

dẫn nói trên cần lưu ý một số quy định cụ thể như sau: 

Dàn giáo ngoài được tính theo diện tính hình chiếu đứng trên mặt ngoài của 

kết cấu. 

Dàn giáo trong được tính theo diện tích hình chiếu bằng của kết cấu và chỉ 

được tính đối với các công tác có chiều cao lớn hơn 3,6m theo nguyên tắc lấy 

chiều cao dàn giáo 3,6m làm gốc và cứ mỗi khoảng tăng thêm 1,2m tính thêm một 

lớp để cộng dồn, khoảng tăng chưa đủ 0,6m không được tính khối lượng. 

Dàn giáo hoàn thiện trụ và cột độc lập được tính theo chu vi mặt cắt cột, trụ 

cộng thêm 3,6m nhân với chiều cao cột, trụ. 

6. Xác định khối lượng trong nghiệm thu, thanh toán và quyết toán hợp 

đồng thi công xây dựng 

6.1. Khi lập hồ sơ mời thầu, chủ đầu tư phải quy định rõ nguyên tắc, phương 

pháp đo bóc khối lượng khi nghiệm thu, thanh toán và quyết toán hợp đồng. 

6.2. Nếu trong hợp đồng không có thỏa thuận khác thì nguyên tắc đo bóc khối 

lượng các công tác xây dựng chủ yếu theo hướng dẫn tại khoản 5 và các quy định 

khác có liên quan. 

6.3. Khối lượng thi công xây dựng hoàn thành được kiểm tra, tính toán, đo đạc, 

xác nhận giữa chủ đầu tư, nhà thầu thi công, tư vấn giám sát theo thời gian hoặc 

giai đoạn thi công đã được quy định trong điều khoản của Hợp đồng xây dựng và 

phải được đối chiếu với khối lượng trong thiết kế được duyệt để làm cơ sở nghiệm 

thu, thanh toán. Đối với hợp đồng trọn gói không cần đo bóc khối lượng hoàn 

thành chi tiết. Khối lượng phát sinh ngoài thiết kế, dự toán được duyệt phải được 

chủ đầu tư hoặc người quyết định đầu tư chấp thuận, phê duyệt làm cơ sở nghiệm 

thu, thanh toán và quyết toán hợp đồng. 
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III. CÁC BIỂU MẪU SỬ DỤNG TRONG QUÁ TRÌNH ĐO BÓC KHỐI 
LƯỢNG CÔNG TRÌNH 

1. Bảng tổng hợp khối lượng xây dựng 
Mẫu biểu Bảng tổng hợp khối lượng xây dựng: 

 
BẢNG 6.1: BẢNG TỔNG HỢP KHỐI LƯỢNG XÂY DỰNG  

- Tên dự án:...........................................................................................................  
- Tên công trình: ...................................................................................................  
- Hạng mục công trình: .........................................................................................  

 

STT 
MÃ HIỆU 

CÔNG 
TÁC 

DANH MỤC 
CÔNG TÁC 
XÂY DỰNG 

ĐƠN 
VỊ 

TÍNH

CÁCH 
THỨC 

XÁC ĐỊNH

KHỐI 
LƯỢNG 

GHI 
CHÚ 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
       
       

 
Người thực hiện Người chủ trì 

 
Chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng  

Số… 
Lĩnh vực hành nghề: Định giá xây dựng 

Hạng… 

Ghi chú:  
- Danh mục công tác xây dựng ở cột (3) có thể giữ nguyên như kết cấu ở 

Bảng chi tiết khối lượng công tác xây dựng hoặc có thể sắp xếp lại tùy theo mục 
đích sử dụng. 

- Cách thức xác định ở cột (5) ghi rõ cách thức để xác định khối lượng như: theo 
số liệu từ “Bảng chi tiết khối lượng công tác xây dựng”, “Tạm tính” hay “Thống kê từ 
thiết kế”, “Xác định theo phần mềm thiết kế, phần mềm chuyên dụng”... 

- Khối lượng ghi ở cột (6) là khối lượng toàn bộ ứng với tên công việc đã đo 
bóc sau khi đã được làm tròn các trị số. Khối lượng này được tổng hợp từ Bảng chi 
tiết khối lượng công tác xây dựng hoặc thống kê từ bản vẽ thiết kế hoặc theo khối 
lượng được xác định bằng phần mềm đo bóc khối lượng.  

- Cột (7) dành cho các ghi chú làm rõ hơn về các đặc điểm, mô tả khoản mục 
công tác cần lưu ý khi áp giá, xác định chi phí… 
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2. Bảng chi tiết khối lượng công tác xây dựng 
Mẫu biểu Bảng chi tiết khối lượng công tác xây dựng: 
 
BẢNG 6.2: BẢNG CHI TIẾT KHỐI LƯỢNG CÔNG TÁC XÂY DỰNG 

- Tên dự án:...........................................................................................................  
- Tên công trình: ...................................................................................................  
- Hạng mục công trình: .........................................................................................  
 

STT 

KÝ 
HIỆU 
BẢN 
VẼ 

MÃ 
HIỆU 
CÔNG 
TÁC 

DANH 
MỤC 

CÔNG 
TÁC 

ĐƠN 
VỊ 

TÍNH

SỐ BỘ 
PHẬN 

GIỐNG 
NHAU 

DIỄN 
GIẢI 
TÍNH 
TOÁN

KHỐI 
LƯỢNG 

MỘT 
BỘ 

PHẬN 

KHỐI 
LƯỢNG
TOÀN 

BỘ 

GHI 
CHÚ

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)=(6) 
x (8) (10) 

          
          

 
Người thực hiện Người chủ trì 

 
 

Chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng  
Số… 

Lĩnh vực hành nghề: Định giá xây dựng Hạng… 

Ghi chú:  

- Danh mục công tác ở cột (4), đơn vị tính ở cột (5) được lập theo các hướng 
dẫn nêu tại Điểm a, b khoản 1.4.  

- Tại cột Diễn giải tính toán (cột 7): cần ghi rõ chi tiết cơ sở đưa ra các khối 
lượng, công thức xác định,… 

- Cột (10) dành cho các ghi chú cần thuyết minh làm rõ về các đặc điểm, mô tả 
khoản mục công việc cần lưu ý khi thực hiện đo bóc, xác định chi phí, áp đơn giá 
cho công tác… 

- Trường hợp khối lượng công tác xây dựng xác định theo phần mềm đo bóc 
khối lượng thì không phải diễn giải chi tiết các cột (2), (6), (7), (8). Cột (10) ghi rõ 
là xác định theo phần mềm. 


